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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

1 TKKC
H23.15-
250509-

0002

Nguyễn Công
Hoan 28/10/1995

Thôn Cao Đông, xã
Nhật Tân, huyện Tiên
Lữ, tỉnh Hưng Yên

033095010856 0989483363 hoanhy95@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
công trình

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình III HAD 06

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 05/9/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

2 GSXD
H23.15-
250509-

0023

Phạm Xuân
Bách 23/11/1995

Số 8D Trần Bình Trọng,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030095016525 0868840632 phamxuanbach1995@gmail.co
m

Kỹ sư Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 06

Công ty Cổ phần khảo
sát địa chất và xây
dựng Hải Dương

Cấp mới 06/02/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

3 TKKC
H23.15-
250509-

0028
Đinh Văn Hiệu 18/10/1982 TT. Đồi Ngô, Lục Nam,

Bắc Giang 024082016192 0986602682 khonggmail@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
Dân dụng Công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 18

Công ty Cổ phần tư
vấn và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 17/12/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

4 ĐGXD
H23.15-
250509-

0033

Nguyễn Thị
Thương 11/8/1988 Số 57/75 Lê Thanh

Nghị, TP. Hải Dương 030188018001 0363009366 hoaxdhd@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Định giá xây dựng III HAD 11

Công ty Cổ phần xây
dựng và tu bổ công
trình văn hoá Hải

Dương

Cấp mới 05/7/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Xây
dựng Hà Nội

5 GSXD
H23.15-
250512-

0003
Vũ Xuân Lộc 23/7/1984

3302 HH3B Linh Đàm,
Hoàng Liệt, Hoàng Mai,
Hà Nội

030084003073 0988267088 xuanloc2307@gmail.com
Kỹ sư Cầu đường
ngành KT Công

trình - Cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 16

Công ty CP tư vấn
thiết kế xây dựng công
trình giao thông miền

Bắc - CN số 6

Cấp mới 03/7/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

6 QLDA
H23.15-
250513-

0001
Trần Thế Mạnh 16/4/1990

Số 26 đường Thanh
Lâm, TT. Nam Sách,
huyện Nam Sách, Hải
Dương

030090010166 0389912503 themanh16490@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Quản lý dự án III HAD 09

Công ty Cổ phần tư
vấn và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 02/5/2022

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

7 GSLĐ
H23.15-
250515-

0002

Đặng Xuân
Hưng 27/12/1990 TT. Gia Lộc, huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải Dương 030090003793 0862663299 hunghaitrangphuong@gmail.c
om

Cao đằng nghề -
Điện công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 14 Công ty TNHH xây

dựng MTQ Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng
nghề Hải
Dương

8 QLDA
H23.15-
250515-

0026

Nguyễn Đình
Luân 14/10/1967

Thôn An Tân, xã Gia
Phúc, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030067005941 0983713627 thanhluanglsxdhd@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi
ngành công tình

thuỷ lợi
Quản lý dự án II HAD 23

Công ty TNHH Tư vấn
xây dựng - Thương

mại Thành Long
Cấp mới 07/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

9 TKKC
H23.15-
250516-

0007
Đặng Đào Quân 17/01/1980

P306-107 TT Binh Đoàn
11, Láng Hạ, Đống Đa,
TP. Hà Nội

001080008277 0904356650 QuanISC2005@gmail,com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 23

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

10 TKKC
H23.15-
250515-

0014

Nguyễn Đình
Hợp 22/3/1987

Số 63 ngõ 58A Hoàng
Đạo Thành, Kim Giang,
Thanh Xuân, Hà Nội

001087019721 0974829667 nguyendinhhop.223@gmail.co
m Kỹ sư Xây dựng Thiết kế xây dựng công

trình - Kết cấu công trình I HAD 15
Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Học viện Kỹ
thuật quân
sự Hà Nội

11 TKKC
H23.15-
250515-

0015

Nguyễn Xuân
Hưng 10/11/1983

P1520-CT8A, Khu đô
thị Đại Thanh, xã Tả
Thanh Oai, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

040083007559 0984537473 xuanhungxd2@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 18

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/1/2024

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

12 TKKC
H23.15-
250516-

0008

Đỗ Bá Thị
Hương Giang 07/01/1980

14 ngách 131/8, Vương
Thừa Vũ, Khương
Trung, Thanh Xuân, Hà
Nội

037180005900 0912753605 huonggiangvcc@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 22

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

13 ĐGXD
H23.15-
250516-

0013

Vũ Hoàng
Thanh 29/10/1996

6 ngõ 67, phố Cảm Hội,
P. Đống Mác, Quận Hai
Bà Trưng, TP. Hà Nội

001196041569 0988657266 thanhvh2910@gmail.com Kỹ sư Kinh tế Xây
dựng Định giá xây dựng III HAD 6

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

14 QLDA
H23.15-
250516-

0011

Phạm Thanh
Hưng 12/10/1974

Số 19B, ngõ 53, P.
Phạm Ngũ Lão, P. Lê
Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

030074016896 0912224873 hungclb.hd@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi
ngành công tình

thuỷ lợi
Quản lý dự án II HAD 25 Ban QLDA đầu tư xây

dựng huyện Tứ Kỳ Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

15 TKKC
H23.15-
250518-

0001

Phạm Tiến
Mạnh 10/11/1975 Tổ 17, P. Ngọc Thuỵ, Q.

Long Biên, TP. Hà Nội 030075007993 0977722917 manhtph75@gmail.com Kỹ sư Xây dựng Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 28

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

16 ĐGXD
H23.15-
250509-

0035
Vũ Văn Hoàng 15/4/1988 Đức Chính, Thanh Hải,

Lục Ngạn, Bắc Giang 030088016201 0982694466 vuhoang15041955@gmail.co
m

Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Định giá xây dựng III HAD 11

Công ty Cổ phần xây
dựng và tu bổ công
trình văn hoá Hải

Dương

Cấp mới 02/12/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Xây
dựng Hà Nội

17 QLDA
H23.15-
250512-

0004
Vũ Văn Hoàng 17/8/1994 Thôn Tranh Đấu, xã Gia

Xuyên, TP. Hải Dương 030094001836 0397555565 tuanhoang.hau@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật vật liệu

xây dựng
Quản lý dự án III HAD 07

Ban QLDA đầu tư xây
dựng thành phố Hải

Dương
Cấp mới 28/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

18 TKQH
H23.15-
250514-

0001
Đoàn Văn Linh 14/6/1983

2A/40/9 Tô Vĩnh Diện,
P. Khương Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội

030083014594 0904247137 doanvanlinh@gmail.com
Kiến trúc Sư ngành

Kiến trúc công
trình

Thiết kế Quy hoạch xây
dựng III HAD 19 Công ty TNHH xây

dựng MTQ Cấp mới 11/3/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

mailto:hoanhy95@gmail.com
mailto:phamxuanbach1995@gmail.com
mailto:khonggmail@gmail.com
mailto:hoaxdhd@gmail.com
mailto:xuanloc2307@gmail.com
mailto:themanh16490@gmail.com
mailto:hunghaitrangphuong@gmail.com
mailto:thanhluanglsxdhd@gmail.com
mailto:QuanISC2005@gmail,com
mailto:nguyendinhhop.223@gmail.com
mailto:xuanhungxd2@gmail.com
mailto:huonggiangvcc@gmail.com
mailto:thanhvh2910@gmail.com
mailto:hungclb.hd@gmail.com
mailto:manhtph75@gmail.com
mailto:vuhoang15041955@gmail.com
mailto:tuanhoang.hau@gmail.com
mailto:doanvanlinh@gmail.com
vOffice
Ghi s chng ch c nu có

vOffice
in ngày tháng nm sinh: Number format dng Text



19 TKKC
H23.15-
250516-

0022

Khương Hoài
Giang 30/11/1968

Số 94, Trần Đại Nghĩa,
P. Đồng Tâm, TP. Hà
Nội

001068013269 0912318756 khuonghoaigiang@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 34

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

20 GSXD
H23.15-
250523-

0008

Nguyễn Ngọc
Phát 09/8/1986

Khu 11, 8/24, Lê Phụ
Trần, P. Thanh Bình,
TP. Hải Dương

030086009893 0854981986 phatqldahd@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 02

Ban QLDA đầu tư xây
dựng cơ bản thành phố

Hải Dương
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

21 KSĐC
H23.15-
250523-

0032
Đào Viết Kết 12/8/1982 Thôn Mai Xá, Hiệp Lực,

Ninh Giang, Hải Dương 030082017078 0912451122 vietket@gmail.com Kỹ sư Địa chất
công trình

Khảo sát Địa chất công
trình I HAD 19

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 01/3/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

22 GSXD
H23.15-
250523-

0035

Nguyễn Văn
Huy 10/11/1984

KDC Đụn, TT. Nam
Sách, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

030084018360 0989568343 nguyenhuyvn84@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 17

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

23 QLDA
H23.15-
250528-

0031

Nguyễn Văn
Sơn 01/10/1982

Xóm Đề Thám, thôn Ô
mễ, xã Hưng Đạo,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

030082022441 0987254082 sonxdctt@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Quản lý dự án II HAD 19

Công ty TNHH
Vietlog Industrianl

Hưng Yên
Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghệ TP. Hồ
Chí Minh

24 TKTL
H23.15-
250527-

0017

Nguyễn Trọng
Quân 17/10/1983

P3130, VP5 Linh Đàm,
Hoàng Liệt, Hoàng Mai,
Hà Nội

040083000488 0943431686 quansdc@gmail.com Kỹ sư Công trình
thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Thủy

lợi, đê điều
I HAD 18

Công ty cổ phần tư vấn
và đầu tư năng lượng

GRECO
Cấp mới 19/8/2024

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

25 GSXD
H23.15-
250527-

0030
Bùi Văn Quân 10/11/1980

Thôn Cổ Pháp, xã Cộng
Hoà, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

034080006631 0988919632 quanhd.101180@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 12 Ban QLDA đầu tư xây

dựng tỉnh Hải Dương Cấp mới 20/4/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

26 TKCĐN
H23.15-
250529-

0002

Nguyễn Duy
Lịch 20/4/1960

Số 5/66 đường Ngô
Quyền, P. Thanh Bình,
TP. Hải Dương

033060013416 0912226813 ctytvqhtkxdhd@gmail.com Kỹ sư Đô thị ngành
Cấp thoát nước

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống cấp - thoát

nước công trình
I HAD 38

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

27 GSLĐ
H23.15-
250526-

0015
Phan Văn Hạnh 08/8/1986

Căn 03 T6 số 37 ngõ 67
Đức Giang, Long Biên,
Hà Nội

027086010177 0973911823 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống
điện ngành Kỹ

thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 16 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt Cấp mới 24/7/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

28 GSLĐ
H23.15-
250523-

0041
Hà Đức Tuân 16/4/1986

Phòng 702-CT2A Dự án
khu nhà ở Kiến Hưng, P.
Kiến Hưng, Q. Hà
Đông, TP. Hà Nội

027086000473 0974615421 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống
điện ngành Kỹ

thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 16 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt Cấp mới 04/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

29 GSXD
H23.15-
250509-

0007

Nguyễn Đức
Hải 04/3/1983

Số 187 Trần Hưng Đạo,
Khu 5 P. Nhị Châu, TP.
Hải Dương

030083003332 0945969995 hihogtvt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 15/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

30 TKCĐ
H23.15-
250519-

0026

Nguyễn Đức
Sơn 10/02/1984 Khu 4, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 033084000936 0976828969 ducsonnguyen83@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/7/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:khuonghoaigiang@gmail.com
mailto:phatqldahd@gmail.com
mailto:vietket@gmail.com
mailto:nguyenhuyvn84@gmail.com
mailto:sonxdctt@gmail.com
mailto:quansdc@gmail.com
mailto:quanhd.101180@gmail.com
mailto:ctytvqhtkxdhd@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:hihogtvt@gmail.com
mailto:ducsonnguyen83@gmail.com


PHỤ LỤC (CA 1 CÁC THÍ SINH CÓ THỨ TỰ TỪ 31-60)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

31 TKCĐ
H23.15-
250520-

0020

Nguyễn Thanh
Tuấn 08/9/1978

Thôn Ô Mễ, xã Hưng
Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

030078018944 0963235400 TuanHDPC@gmail.com
Kỹ sư ngành Điện
khí hoá - Cung cấp

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 24

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

32 QLDA
H23.15-
250523-

0003
Trần Văn Hải 20/10/1988

Số 111 Kim Đồng, P.
Tân Bình, TP. Hải
Dương

022088000322 0966888917 Tranvanhai.evn@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
khí hoá Quản lý dự án III HAD 10

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

33 QLDA
H23.15-
250523-

0003

Dương Văn
Minh 08/01/1982 Số 38, khu 6, P. Ngọc

Châu, TP. Hải Dương 030082023186 0982021023 Minh.DươngVan.HDPC@gma
il.com

Thạc sỹ ngành Kỹ
thuật điện Quản lý dự án III HAD 08

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 27/3/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

34 QLDA
H23.15-
250523-

0007
Lê Đức Huyên 25/9/1989

Xã Thanh Quang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030089022267 0986868905 lehuyenxd1989@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thông điện
Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2025
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

35 QLDA
H23.15-
250523-

0005

Nguyễn Công
Định 29/5/1986

Số 111 Hải Dương,
KĐT Ecoriver, P. Hải
Tân, TP. Hải Dương

030086022996 0986546199 congdinh.dpt@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Quản lý dự án III HAD 12

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

36 QLDA
H23.15-
250523-

0004
Trần Văn Thuận 17/8/1976 Khu 3, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 030076010149 0963772005 Thuanhdpc@gmail.com Kỹ sư điện - Điện
nông nghiệp Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 20/4/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Nông nghiệp
I Hà Nội

37 QLDA
H23.15-
250523-

0021
Vũ Văn Công 16/7/1981

Số 97 Lương Thế Vinh,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030081015139 0963333556 conghdpc68@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Quản lý dự án II HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/9/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

38 QLDA
H23.15-
250522-

0023
Bùi Đức Thuận 01/5/1967

Số 16 Ngô Gia Tự, P.
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030067002448 0963650168 thuanbd.hdpc@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

39 QLDA
H23.15-
250522-

0022

Nguyễn Văn
Cường 22/4/1989

Số 90 Phạm Ngũ Lão, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

022089013934 0973654366 cuongqn33224@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Quản lý dự án III HAD 11

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

40 QLDA
H23.15-
250523-

0002

Đỗ Thị Thu
Giang 28/01/1979

Số 52A Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

033179014300 0946790369 Dothugiang79@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 10/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

41 ĐGXD
H23.15-
250523-

0022

Nguyễn Thế
Hùng 13/6/1991

Tổ 7, P. Trần Thành
Ngọ, Kiến An, Hải
Phòng

031091018650 0974916696 hungntn91@gmail.com Cao đẳng nghề
Điện công nghiệp Định giá xây dựng III HAD 17

Điện lực Kim Thành -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 23/12/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Cao đẳng
nghề GTVT
Trung ương
II Hải Phòng

42 ĐGXD
H23.15-
250523-

0029

Nguyễn Danh
Huấn 21/10/1991

Phường An Lưu, TT.
Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương

030091017799 0962991881 huannd21@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử
Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Kinh Môn -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Công nghiệp
Quảng Ninh

43 ĐGXD
H23.15-
250523-

0031
Nguyễn Văn Tài 14/4/1987

Số 47/396, đường Trần
Hưng Đạo, P. An Lưu,
TX Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương

030087022847 0989813546 nguyentaidlkmhd@gmail.com
Kỹ sư Điện dân
dụng và công

nghiệp
Định giá xây dựng III HAD 10

Điện lực Kinh Môn -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

44 ĐGXD
H23.15-
250523-

0012
Đào Thị Hà 28/4/1982 Khu 9, P. Tân Bình, TP.

Hải Dương 030182012554 0976550235 ha.hdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Cẩm Giàng -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/8/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

45 ĐGXD
H23.15-
250522-

0020

Nguyễn Thị Mai
Lan 20/10/1988 Số 13 Vũ Nạp, P. Hải

Tân, TP. Hải Dương 030188003806 0972843222 nguyenthimailan211188@gma
il.com

Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Định giá xây dựng III HAD 17

Điện lực Gia Lộc -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 29/3/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

46 ĐGXD
H23.15-
250523-

0037

Nguyễn Xuân
Kiên 15/3/1983

Số 47/100 Phạm Ngũ
Lão, P. Lê Thanh Nghị,
TP. Hải Dương

027083000285 0963376468 Kien150383@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện Định giá xây dựng III HAD 17

Điện lực Kim Thành -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

47 ĐGXD
H23.15-
250526-

0016
Bùi Thế Dũng 21/11/1986 P.Bình Hàn, TP. Hải

Dương 030086006564 0948633483 thedung2111@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
điện Định giá xây dựng III HAD 05

Điện lực Tứ Kỳ - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương
Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

mailto:TuanHDPC@gmail.com
mailto:Tranvanhai.evn@gmail.com
mailto:Minh.DươngVan.HDPC@gmail.com
mailto:lehuyenxd1989@gmail.com
mailto:congdinh.dpt@gmail.com
mailto:Thuanhdpc@gmail.com
mailto:conghdpc68@gmail.com
mailto:thuanbd.hdpc@gmail.com
mailto:cuongqn33224@gmail.com
mailto:Dothugiang79@gmail.com
mailto:hungntn91@gmail.com
mailto:huannd21@gmail.com
mailto:nguyentaidlkmhd@gmail.com
mailto:ha.hdpc@gmail.com
mailto:nguyenthimailan211188@gmail.com
mailto:Kien150383@gmail.com
mailto:thedung2111@gmail.com
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48 ĐGXD
H23.15-
250526-

0026
Vũ Minh Hải 10/4/1973

CH501, N02 khu nhà ở
xã hội, P. Nhị Châu, TP.
Hải Dương

030073019702 0966253999 vuminhhai1973@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Định giá xây dựng III HAD 20
Điện lực Nam Sách -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 08/11/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

49 ĐGXD
H23.15-
250526-

0027

Cao Xuân
Tuyển 17/8/1982 KDC Mật Sơn, P. Chí

Minh, TP. Chí Linh 030082006286 0344337339 caoxuantuyen17081982@gmai
l.com

Kỹ sư Điện ngành
Hệ thống điện Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/6/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

50 ĐGXD
H23.15-
250526-

0033
Tăng Văn Kiên 02/3/1983

KDC Nguyễn Trãi 1, P.
Sao Đỏ, TP. Chí Linh,
T. Hải Dương

030083027144 0978661915 kientv0203@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Kỹ

thuật điện
Định giá xây dựng III HAD 15

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 05/08/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

51 ĐGXD
H23.15-
250527-

0034
Vũ Văn Tấn 18/9/1988

Thôn Thọ Trương, xã
Lam Sơn, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

030088018160 0979472807 vuvantan88@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thống điện
Định giá xây dựng III HAD 10

Điện lực Thanh Miện -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 25/6/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

52 GSXD
H23.15-
250521-

0021

Nguyễn Trí
Dũng 13/10/1983 Khu 12, P. Thanh Bình,

TP. Hải Dương 030083012336 0902093124 dungnguyen1983@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 09

Ban QLDA đầu tư xây
dựng cơ bản thành phố

Hải Dương
Cấp mới 05/7/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa làm

vừa học
Đại học Xây
dựng Hà Nội

53 GSXD
H23.15-
250606-

0013

Phạm Xuân
Hoan 26/8/1977

Thôn Cẩm Lý,xã An
Phú, huyện Nam
Sách,tỉnh Hải Dương

030077028339 0983255855 xuanhoanhd@gmail.com KS công nghệ kỹ
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 24

Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và Dịch vụ

Bình Minh
Cấp mới 27/9/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách Khoa

Hà Nội

54 GSXD
H23.15-
250611-

0013

Nguyễn Xuân
Hưng 04/3/1992 số 05 Bình Lộc, P. Tân

Bình, TP Hải Dương 030092001496 0978897710 nguyenhung.sg7@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 08

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 15/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Xây

dựng Hà Nội

55 GSXD
H23.15-
250612-

0093
Phạm Văn Việt 10/3/1984 140 Đặng Quốc Chinh,

TP. Hải Dương 030084023658 0333606999 minhtrang311984@gmail.com Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 06

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 12/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Công nghệ
giao thông

vận tải

56 TKĐB H23.15.250
612-0100

Nguyễn Minh
Đồng 18/01/1974

Số 37 Lê Hồng Phong,
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030074007286 0915153837 dongtvhd123@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
I HAD 30

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải

57 TKĐB
H23.15-
250613-

0014

Nguyễn Văn
Ngọc 10/3/1983

Thôn Xuân Nẻo, xã
Hưng Đạo, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương

030083022982 0973992266 ngoctvhd2007@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
III HAD 19

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt nam Chính quy

Trường đại
học Lương
Thế Vinh

58 TKĐB
H23.15-
250612-

0106

Phạm Tùng
Lâm 28/9/1996

Thôn Xuân Nẻo, xã
Hưng Đạo, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương

030096000771 0934579011 phamtunglam289@gmail.com
Kỹ sư xây dựng
công trình giao

thông

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
II HAD 05

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 24/5/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải

59 QLDA
H23.15-
250613-

0034
Đỗ Gia Việt 20/9/1981 Khu 3, thị trấn Gia Lộc,

Gia Lộc, Hải Dương 030081008936 0982717580 dogiaviet@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Cầu Đường Quản lý dự án II HAD 15 Công ty TNHH Đỉnh

Long Cấp mới 08/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa làm
vừa học

Đại học Giao
thông vận tải

60 TKĐB H23.15.250
612-0075 Bùi Văn Thủy 19/4/1986 Lê Hồng - Thanh Miện -

Hải Dương 030086010884 0966721331 buivanthuygtvt@mail.com Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
I HAD 15

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:vuminhhai1973@gmail.com
mailto:caoxuantuyen17081982@gmail.com
mailto:kientv0203@gmail.com
mailto:vuvantan88@gmail.com
mailto:dungnguyen1983@gmail.com
mailto:xuanhoanhd@gmail.com
mailto:nguyenhung.sg7@gmail.com
mailto:minhtrang311984@gmail.com
mailto:dogiaviet@gmail.com


PHỤ LỤC (CA 2 CÁC THÍ SINH CÓ THỨ TỰ TỪ 61-90)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

61 TKĐB
H23.15-
250612-

0110

Tăng Xuân
Trang 12/12/1983

Đội 7 thôn Phúc Tân, xã
Gia Phúc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương

030083008261 0983957666 xuantrang127@gmail.com Kỹ sư xây dựng
cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
II HAD 16

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 27/3/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức Đại học Giao

thông vận tải

62 ĐGXD
H23.15-
250523-

0010

Trương Hoàng
Việt 20/9/1987

Khu 6, TT. Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

030087005671 0967300600 hoangvietdk.evn@gmail.com Kỹ sư điện - điện
tử Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Cẩm Giàng -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 01/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Trường học
viện Kỹ

thuật quân
sự

63 ĐGXD
H23.15-
250526-

0017

Nguyễn Ngọc
Tùng 12/7/1982 Khu 12, P. Bình Hàn,

TP. Hải Dương 030082021897 0963120782 tungevnhdpc@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
-Điện tử Định giá xây dựng III HAD 15

Điện lực Tứ Kỳ - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương
Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách Khoa

Hà Nội

64 ĐGXD
H23.15-
250528-

0006

Phạm Mạnh
Thắng 30/8/1987

Thôn Hiệp Thọ, xã Hiệp
Lực, huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương

0330087006749 0978831318 phamthanghdpc@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật
viễn thông ngành
Vô tuyến điện và
thông tin liên lạc

Định giá xây dựng III HAD 14
Điện lực Ninh Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 08/7/2022 Bộ công an Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

65 ĐGXD
H23.15-
250528-

0032
Mai Huy Hoàng 15/9/1985 Khu 6, P. Tân Bình, TP.

Hải Dương 038085047578 0962140286 maihoang85@gmail.com Kỹ sư ngành Công
nghệ kỹ thuật điện Định giá xây dựng III HAD 13

Điện lực Bình Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Kinh tế - Kỹ
thuật công
nghiệp Hà

Nội

66 ĐGXD
H23.15-
250528-

0037
Phạm Huy Tiềm 08/7/1987 Xã Bãi Sậy, huyện Ân

Thi, tỉnh Hưng Yên 033087011145 0968155799 phamhuytiem87@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện Định giá xây dựng III HAD 05

Điện lực Bình Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 01/11/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Văn bằng 2 Đại học Điện
lực Hà Nội

67 GSLĐ
H23.15-
250529-

0009

Phạm Thị Lệ
Giang 08/6/1995

Thôn Đông Lĩnh, xã
Quyết Thắng, TP. Hải
Dương

030195001606 0963676926 tnhh.bachkhoa@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện tử,

truyền thông

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 07 Công ty TNHH Bách

Khoa Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

68 TKKC
H23.15-
250612-

0090
Phạm Thế Long 28/5/1987

xã Quang Đức, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

030087000682 0969307168 phamthelong87@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng – Xây dựng
DD&CN

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình III HAD 05

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 28/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học dân
lập Phương

Đông

69 GSLĐ
H23.15-
250612-

0048

Phạm Xuân
Hoàng 18/3/1984

Số 21.14/72, đường
Thanh Bình, khu 1,
phường Thanh Bình,
TPHD, tỉnh Hải Dương

030084013722 0978494679 phamhoang84hd@gmail.com Kỹ sư Điện CN và
Dân Dụng

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 18

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 27/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực

70 GSLĐ
H23.15-
250612-

0042

Trương  Đình
Bình 03/3/1983 Quảng Giang, Đại Hợp,

Tứ Kỳ, Hải Dương 030083021340 0987238288 truongdinhbinh1982@gmail.co
m

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

71 ĐGXD
H23.15-
250604-

0003

Nguyễn Quang
Dũng 17/4/1974

Số nhà 43 phố Ngô
Hoán, phường Hải Tân,
TP Hải Dương, tỉnh Hải
Dương

030074003495 0913.255.519 Dungnq2004@gmail.com Kỹ sư điện Định giá xây dựng III HAD 09

Phòng Quản lý đấu
thầu - Công ty TNHH

MTV Điện lực Hải
Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức
Đại học kỹ
thuật công

nghiệp

72 TKCĐ
H23.15-
250612-

0076

Nguyễn Đức
Sơn 10/02/1984 Khu 4, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 033084000936 0976828969 ducsonnguyen83@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/7/2024 Bộ Công An Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

73 TKCĐ
H23.15-
250612-

0044

Nguyễn Thanh
Tuấn 08/9/1978

Thôn Ô Mễ, xã Hưng
Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

030078018944 0963235400 TuanHDPC@gmail.com
Kỹ sư ngành Điện
khí hoá - Cung cấp

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 24

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

74 TKCĐ
H23.15-
250612-

0086
Bùi Thị Thiệp 01/02/1984

Phường Bình Hàn – TP
Hải Dương- tỉnh Hải
Dương

030184007506 0963361289 buithiephdpc@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/11/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Nông

Nghiệp I Hà
Nội

75 TKCĐ
H23.15-
250612-

0079

Nguyễn Anh
Trung 09/7/1987

Ngõ 18, đường Bá Liễu
- Phường Hải Tân - T.P
Hải Dương

027087016972 0969879342 Anhtrung090787@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 14

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

mailto:hoangvietdk.evn@gmail.com
mailto:tungevnhdpc@gmail.com
mailto:phamthanghdpc@gmail.com
mailto:maihoang85@gmail.com
mailto:phamhuytiem87@gmail.com
mailto:tnhh.bachkhoa@gmail.com
mailto:phamthelong87@gmail.com
mailto:phamhoang84hd@gmail.com
mailto:truongdinhbinh1982@gmail.com
mailto:Dungnq2004@gmail.com
mailto:ducsonnguyen83@gmail.com
mailto:TuanHDPC@gmail.com
mailto:buithiephdpc@gmail.com
mailto:Anhtrung090787@gmail.com
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76 TKCĐ
H23.15-
250613-

0001
Lê Văn Bằng 14/01/1990 Khu 15, P. Ngọc Châu,

TP. Hải Dương 030090024336 0974354854 bang14011990@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 05

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

77 GSLĐ
H23.15-
250612-

0042

Trương  Đình
Bình 03/3/1983 Quảng Giang, Đại Hợp,

Tứ Kỳ, Hải Dương 030083021340 0987238288 truongdinhbinh1982@gmail.co
m

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

78 GSLĐ
H23.15-
250612-

0009

Nguyễn Văn
Đính 05/7/1967

Khu Thống Nhất, TT.
Lai Cách, Cẩm Giàng,
Hải Dương

030067001308 0962009307 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 32

Điện lực Bình Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 26/01/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

79 GSLĐ
H23.15-
250612-

0119
Đoàn Văn Quân 01/02/1983

Xã Hiệp Lực, huyện
Ninh Giang, tỉnh Hải
Dương

030083014673 0984447882 quandv.dlng@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Điện lực Ninh Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

80 GSLĐ
H23.15-
250612-

0033
Đỗ Văn Công 20/5/1984

Phố Thái Học 1, P. Sao
Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

030084003758 0899441888 dovancong1984@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 12

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 17/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Sao

Đỏ Hải
Dương

81 GSLĐ
H23.15-
250612-

0070
Đỗ Hải Long 26/7/1989

Ngõ 381 Ngô Quyền, P.
Thanh Bình, TP. Hải
Dương

030089010521 0987157751 longdien2a@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 17/12/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Kinh tế kỹ
thuật công
nghiệp Hà

Nội

82 GSLĐ
H23.15-
250612-

0058

Đinh Trung
Kiên 28/9/1978

Số 2A ngõ 20, Đinh Văn
Tả, P. Bình Hàn, TP.
Hải Dương

030078002226 0963332788 trungkien110dz@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 15

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

83 GSLĐ
H23.15-
250612-

0010
Vũ Anh Phức 18/5/1982 Tiền Trung, P. Ái Quốc,

TP. Hải Dương 030082009491 0984171107 AnhPhucqnjsc@gmail.com

Cử nhân Sư phạm
kỹ thuật công

nghiệp ngành Sư
phạm kỹ thuật
công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Điện lực Cẩm Giàng -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 16/6/2019
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

84 GSLĐ
H23.15-
250612-

0020
Lê Minh Thắng 12/8/1982

Khu La Tinh Bắc, TT
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

030082011801 0988325996 minhthangdltk@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực Tứ Kỳ - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương
Cấp mới 14/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm
Đại học Điện
lực Hà Nội

85 GSLĐ
H23.15-
250612-

0054

Nguyễn Phúc
Quảng 24/4/1985

Thôn Lan Can 1, xã
Thanh Lang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030085009825 0976676885 quangnpdlth@gmail.com Kỹ sư Cơ điện Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Thanh Hà -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/3/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

86 GSLĐ
H23.15-
250612-

0027

Nguyễn Lê
Quốc Anh 26/12/1993

Số 4, Đại lộ Hồ Chí
Minh, P. Trần Phú, TP.
Hải Dương

030093003944 0983578195 nguyenlequocanh@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 06

Điện lực Nam Sách -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

87 GSLĐ
H23.15-
250612-

0050
Vũ Đình Hiệu 17/5/1984

Xóm 6, thôn Cậy, Long
Xuyên, Bình Giang, Hải
Dương

030084012183 0395769077 hieuhddinhcao@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 18/10/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

88 GSLĐ
H23.15-
250612-

0047

Nguyễn Tuấn
Cường 15/8/1989 Việt Thắng, P. Việt Hoà,

TP. Hải Dương 030089010872 0966108228 cuongdlhd@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Hải
Dương

89 GSLĐ
H23.15-
250612-

0013

Bùi Quang
Huynh 07/6/1971

Thôn Lai Khê, xã Lai
Khê, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương

030071001857 0963505689 quanghuynh71@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Kim Thành -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

90 GSLĐ
H23.15-
250613-

0004
Vương Văn Lực 12/12/1986 Thôn Mỹ Xá, Minh Tân,

Nam Sách, Hải Dương 030086003739 0966757585 Mrluchd@gmail.com Kỹ sư Điện ngành
Kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 14

Trung tâm Thí nghiệm
điện Hải Dương -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 15/02/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:bang14011990@gmail.com
mailto:truongdinhbinh1982@gmail.com
mailto:khonggmail@gmail.com
mailto:quandv.dlng@gmail.com
mailto:dovancong1984@gmail.com
mailto:longdien2a@gmail.com
mailto:trungkien110dz@gmail.com
mailto:AnhPhucqnjsc@gmail.com
mailto:minhthangdltk@gmail.com
mailto:quangnpdlth@gmail.com
mailto:nguyenlequocanh@gmail.com
mailto:hieuhddinhcao@gmail.com
mailto:cuongdlhd@gmail.com
mailto:quanghuynh71@gmail.com
mailto:Mrluchd@gmail.com


PHỤ LỤC (CA 2 CÁC THÍ SINH CÓ THỨ TỰ TỪ 91-112)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

91 GSLĐ
H23.15-
250612-

0074
Lê Đức Lừng 07/10/1981

Số 6/88 phố Chi Các, P.
Việt Hoà, TP. Hải
Dương

030081001540 0963351868 leduclunghdpc@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 04/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

92 GSLĐ
H23.15-
250612-

0055
Dư Đức Trịnh 14/02/1985

Số 10/51 Trần Bình
Trọng, Sao Đỏ, TP. Chí
Linh, Hải Dương

030085014003 0972776333 trinhddl@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 07/02/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

93 GSLĐ
H23.15-
250612-

0049
Vũ Đình Công 20/5/1981 P. Bình Hàn, TP. Hải

Dương 030081010490 0963009379 conglepal@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 19

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 20/5/1981
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

94 GSLĐ
H23.15-
250612-

0037

Nguyễn Tam
Dương 06/9/1988

KDC Thái Học, P. Sao
Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

030088022505 0984381385 duongnt6988@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 26/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

95 GSLĐ
H23.15-
250612-

0057

Nguyễn Tiến
Lực 05/6/1980

Thôn Nhân Lư, xã Cẩm
Việt, Huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

030080001723 0963135268 nguyentienluc1980th@gmail.c
om

Kỹ sư Điện dân
dụng và công

nghiệp ngành Kỹ
thuật điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 14

Điện lực Thanh Hà -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

96 GSLĐ
H23.15-
250612-

0064

Trần Thành
Công 12/7/1994 Dương Quang, Gia Lâm,

TP. Hà Nội 001094015154 0989300904 Congde994@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 06

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 25/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

97 GSLĐ
H23.15-
250612-

0039

Nguyễn Văn
Thắng 08/9/1983

Số 7/25, phố Đồng Niên,
P. Việt Hoà, TP. Hải
Dương

033083008831 0987444441 thangnv.hdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 23/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

98 GSLĐ
H23.15-
250612-

0088
Hoàng Tiến Hải 12/9/1974

Số nhà 85, phố Hoàng
Lộc, P. Lê Thanh Nghị,
TP. Hải Dương

024074000286 0836538158 hoangtienhai120974@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực Gia Lộc -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

99 GSLĐ
H23.15-
250612-

0069

Nguyễn Duy
Thăng 04/01/1983

80B Lê viết Quang, P.
Ngọc Châu. TP Hải
Dương

030083003850 0879281111 nguyenduythang.dlgl@gmail.c
om

Kỹ sư Điện - Điện
tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực Gia Lộc -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 6/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại Học
Bình Dương

100 GSLĐ
H23.15-
250612-

0120

Đoàn Đình
Thương 13/7/1987 Xã An Đức, huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương 030087020430 0975630587 doandinhthuong1987hd@gmai
l.com

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 10

Điện lực Ninh Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 11/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

101 GSLĐ
H23.15-
250612-

0038
Đỗ Khánh Toàn 25/8/1983 Thúy lâm 1, xã Thanh

Sơn, huyện Thanh Hà 030083013727 0986569992 khanhtoan883@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Thanh Hà -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Công nghiệp
hà nội

102 GSLĐ
H23.15-
250613-

0005

Nguyễn Văn
Hưng 01/9/1989

Xã Phạm Kha, huyện
thanh miện tỉnh Hải
Dương

030089022878 0982962111 nguyenhung89hd@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
KT điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Điện lực Thanh Miện -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 09/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

103 GSLĐ
H23.15-
250612-

0078

Quách Đình
Tuấn 04/04/1985

109 nguyễn trãi, Phường
nguyễn trãi TP Hải
Dương

030085006301 0944570246 quachdinhtuan@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 10

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 11/3/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

104 GSLĐ
H23.15-
250612-

0094

Nguyễn Thanh
Liêm 01/11/1987 Trần Phú - TP Hải

Dương, tỉnh Hải Dương 030087010285 0978353456 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 19/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

105 GSLĐ
H23.15-
250612-

0060
Hồ Đức Thành 18/9/1983 Bình Hàn - TP Hải

Dương - tỉnh Hải Dương 030083024424 0936936898 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 10

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 15/7/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

106 GSLĐ
H23.15-
250612-

0098

Phạm Tuấn
Dũng 12/10/1987 Chương dương - Phường

trần phú TP Hải Dương 030087010803 0985651102 Tuanminh@icloud.com Kỹ sư Điện - Điện
tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Hải
Dương

107 GSLĐ
H23.15-
250612-

0066

Nguyễn Thanh
Tùng 01/6/1984 2A/96 Phạm Hồng Thái 030084001895 0928222468 megau84@gmail.com Kỹ sư Điện - Tự

động hóa
Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 08/8/2024 Công an Hải
Dương Việt Nam Chính quy

Đại học Dân
lập Phương

Đông

108 GSLĐ
H23.15-
250612-

0046
Nguyễn Sỹ Úy 30/4/1986

Thôn Mạn Đê, xã Trần
Phú huyện nam sách
tỉnh hải dương

030086008458 0984013234 trunguy304@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

mailto:leduclunghdpc@gmail.com
mailto:trinhddl@gmail.com
mailto:conglepal@gmail.com
mailto:duongnt6988@gmail.com
mailto:nguyentienluc1980th@gmail.com
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mailto:thangnv.hdpc@gmail.com
mailto:hoangtienhai120974@gmail.com
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mailto:doandinhthuong1987hd@gmail.com
mailto:khanhtoan883@gmail.com
mailto:nguyenhung89hd@gmail.com
mailto:quachdinhtuan@gmail.com
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109 GSLĐ
H23.15-
250612-

0052

Phạm Đức
Thuận 10/10/1979

Khu 12, P Hải Tân, TP
Hải Dương tỉnh Hải
Dương

030079028018 0942912168 thuanpde81@gmail.com Kỹ sư Điện Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

110 GSLĐ
H23.15-
250612-

0059

Hoàng Mai
Vương 22/4/1987 Khu 2, TT Gia Lộc tỉnh

Hải Dương 030087012590 0976023557 hoangvuonghdpc@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 15/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

111 GSLĐ
H23.15-
250612-

0101

Nguyễn Đức
Nghiệp 14/10/1983

số 9, ngõ 194 phố việt
hòa tp Hải Dương tỉnh
Hải Dương

030083026021 0966572074 nghiepdlhd@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 23/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

112 GSXD
H23.15-
250613-

0050
Phạm Văn Ghi 08/8/1977

CH2207-CT12KĐT Văn
Phú, Phú La, Hà Đông,
Hà Nội

030077000153 0363323369 huyghipv@kmcc.com.vn

Kỹ sư Xây dựng
ngành Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 23

Công ty Cổ phần tư
vấn & Xây dựng KM

Việt Nam
Cấp mới 06/12/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Kiến

Trúc Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:thuanpde81@gmail.com
mailto:hoangvuonghdpc@gmail.com
mailto:nghiepdlhd@gmail.com
mailto:huyghipv@kmcc.com.vn
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(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

113
TKKC H23.15-

250509-
0015

Vũ Đình Hùng 09/9/1992
Xã Hồng Phong, huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương

030092015005 0338553825 khonggmail@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 09 Công ty Cổ phần tư

vấn và xây dựng Hoà
Bình HD

Cấp mới 10/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênĐGXD Định giá xây dựng II HAD

114
GSXD H23.15-

250514-
0002

Nguyễn Thị
Phương 28/9/1994 Thôn Nghi Khê, Tân

Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 030194008704 0976820842 phuongnt261@wru.vn Kỹ sư Cấp thoát
nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 05 Ban QLDA đầu tư xây

dựng huyện Tứ Kỳ
Cấp mới

28/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
NộiQLDA Quản lý dự án II HAD 05 Cấp mới

115
QLDA H23.15-

250512-
0002

Nguyễn Văn
Hợp 24/01/1985 Số 20 Lý Tự Trọng, P.

Hải Tân, TP. Hải Dương 030085002866 0985299332 hopqldt@gmail.com
Kỹ sư Quy hoạch
và quản lý GTVT

đô thị

Quản lý dự án III HAD 13 Ban QLDA đầu tư xây
dựng thành phố Hải

Dương

Cấp mới
06/02/2025

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Giao
thông vận tải

Hà NộiGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 13 Cấp mới

116
TKCĐ H23.15-

250523-
0039

Phạm Văn
Thuyết 10/4/1986

CT7H, Khu B
KĐTMDN Dương Nội,
Hà Đông, Hà Nội

031086005181 0982692521 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống
điện ngành Kỹ

thuật điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 16 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt

Cấp mới
10/01/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách khoa

Hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 16 Cấp mới

117
TKKC H23.15-

250526-
0013

Trần Văn Tuyền 05/6/1985
1103 CT2A CC TA
Complex 1 PCK, Nghĩa
Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

037085003086 0934676446 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

ngành Dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 17 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt

Cấp mới
10/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Xây

dựng Hà Nội
GSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình I HAD 17 Cấp mới

118

TKCĐ
H23.15-
250526-

0014

Nguyễn Văn
Lực 10/01/1990

CH909-HH2, Chung cư
90 Nguyễn Tuân, P.
Thanh Xuân, Q. Thanh
Xuân, TP. Hà Nội

040090030652 0973897868 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thống Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 12

Công ty Cổ phần năng
lượng Nam Việt

Cấp mới

05/4/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình I HAD 12 Cấp mới

119
QLDA H23.15-

250530-
0002

Nguyễn Thúc
Phong 09/5/1990

Thôn Cáy, xã Đoàn
Thượng, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030090009462 0973303129 thucphong9590@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án III HAD 12 Ban QLDA đầu tư xây
dựng tỉnh Hải Dương

Cấp mới
22/12/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Thuỷ lợi Hà

NộiGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 12 Cấp mới

120
QLDA H23.15-

250523-
0013

Bùi Hữu Hải 09/02/1979
Số 1/191, An Dương
Vương, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương

030079004473 0969021896 Haibuihd@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
năng

Quản lý dự án III HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 20 Cấp mới

121
QLDA H23.15-

250523-
0033

Phạm Minh
Phương 23/11/1974 Cẩm Văn, Cẩm Giàng,

Hải Dương 030074007044 0963009479 phạmminhphuong2@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án I HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
12/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới

122

QLDA
H23.15-
250606-

0017
Phạm Thị Hoài 02/5/1983

Số 2 ngõ 92 Phan Chu
Trinh, P. Nhị Châu, TP
Hải Dương,

030183002980 0705891901 phamhoai020583@gmail.com
Kỹ sư xây dựng -
ngành công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án III HAD 03
Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và Dịch vụ

Bình Minh

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học
Thành ĐôngGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình III HAD 03 Cấp mới

123
QLDA H23.15-

250612-
0081

Nguyễn Duy
Toàn 10/5/1988

Xóm 6, xã Vĩnh Hòa,
huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

030087007739 0943895678 nguyentoan.dhd@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Quản lý dự án II HAD 10 Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và Dịch vụ

Bình Minh

Cấp mới
14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Lương Thế

VinhGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 10 Cấp mới

124
GSXD H23.15-

250611-
0003

Đỗ Văn Diên 02/12/1976 Khu Thượng Đạt, Tứ
Minh, TP Hải Dương 030076009655 0963540976 diendinhlong@gmail.com Kỹ sư xây dựng

đường bộ

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 25 Công ty cổ phần tư vấn

xây dựng giao thông
Hải Dương

Cấp mới
25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tảiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 25 Cấp mới

125
QLDA H23-15-

250609-
0007

Vũ Đình Thuấn 04/5/1982
Khu Kim Quan, thị trấn
Cẩm Giang, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương

030082018219 0988669329 thuandoi2@gmail.com

Kỹ sư Công nghiệp
PTNT Quản lý dự án II HAD 20 Ban Quản lý dự án đầu

tư xây dựng huyện
Bình Giang

Cấp mới
12/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Lâm

nghiệpGSXD Kỹ sư Công nghiệp
PTNT

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 20 Cấp mới

126
QLDA H23.15-

250611-
0012

Nguyễn Văn
Phương 19/9/1977

số 3/11/89 Trại Lẻ,
phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, thành
phố Hải Phòng.

030077004485 0913339546 phuong9295@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng
cầu đường Quản lý dự án I HAD 12

Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng các công
trình giao thông và
nông nghiệp Hải

Phòng

Cấp mới
23/5/2025 Bộ công an Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải
ĐGXD Kỹ sư Xây dựng

cầu đường Định giá xây dựng I HAD 12 Cấp mới

127

KSĐH
H23.15.250
612-0095

Nguyễn Đức
Định 10/10/1974

Khu 10, phường Bình
Hàn, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

030074006191 0969800796 nguyenducdinhtvgt@gmail.co
m

Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Khảo sát Địa hình I HAD 20 Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương

Cấp mới

24/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Giao
thông vận tảiTKĐB

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
I HAD 20 Cấp mới

128

ĐGXD
H23.15-
250520-

0018

Hoàng Trọng
Quyến 08/10/1985

Thôn Thượng Bì 2, Yết
Kiêu, Gia Lộc, Hải
Dương

030085001273 0914619268 hoangquyenyk@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
cầu đường ngành

Kỹ thuật công trình

Định giá xây dựng III HAD 13
Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh Hải

Dương
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Dân
lập Hải
PhòngGSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình I HAD 13

129
QLDA H23.15-

250529-
0004

Trần Trung
Thành 18/6/1989

3/53 Bùi Thị Cúc, P.
Trần Phú, TP. Hải
Dương

030089000685 0973232823 trungthanhcoma@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Quản lý dự án III HAD 02 Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh Hải

Dương

Cấp mới
26/5/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa làm

vừa học Đại học
GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình III HAD 02 Cấp mới
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130
QLDA H23.15-

250612-
0028

Trần Văn Hải 20/10/1988
Số 111 Kim Đồng, P.
Tân Bình, TP. Hải
Dương

022088000322 0966888917 Tranvanhai.evn@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
khí hoá

Quản lý dự án III HAD 14 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
12/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Mỏ
địa chất Hà

NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 14 Cấp mới

131
QLDA H23.15-

250612-
0041

Dương Văn
Minh 08/01/1982 Số 38, khu 6, P. Ngọc

Châu, TP. Hải Dương 030082023186 0982021023 Minh.DươngVan.HDPC@gma
il.com

Thạc sỹ ngành Kỹ
thuật điện

Quản lý dự án III HAD 08 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
27/3/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Điện

lực Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 08 Cấp mới

132
QLDA H23.15-

250612-
0031

Bùi Hữu Hải 09/02/1979
Số 1/191, An Dương
Vương, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương

030079004473 0969021896 Haibuihd@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
năng

Quản lý dự án III HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 20 Cấp mới

133
QLDA H23.15-

250612-
0061

Lê Đức Huyên 25/9/1989
Xã Thanh Quang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030089022267 0986868905 lehuyenxd1989@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thông điện

Quản lý dự án III HAD 14 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 14 Cấp mới

134
QLDA H23.15-

250612-
0032

Nguyễn Công
Định 29/5/1986

Số 111 Hải Hưng, KĐT
Ecoriver, P. Hải Tân,
TP. Hải Dương

030086022996 0986546199 congdinh.dpt@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện

Quản lý dự án III HAD 12 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
22/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy-

Liên thông
Đại học Điện
lực Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 12 Cấp mới

135
QLDA H23.15-

250612-
0030

Trần Văn Thuận 17/8/1976 Khu 3, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương 030076010149 0963772005 Thuanhdpc@gmail.com Kỹ sư điện - Điện

nông nghiệp

Quản lý dự án III HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
20/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Nông nghiệp

I Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 20 Cấp mới

136
QLDA H23.15-

250612-
0043

Vũ Văn Công 16/7/1981
Số 97 Lương Thế Vinh,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030081015139 0963333556 conghdpc68@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Quản lý dự án II HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
06/9/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới

137
QLDA H23.15-

250612-
0035

Bùi Đức Thuận 01/5/1967
Số 16 Ngô Gia Tự, P.
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030067002448 0963650168 thuanbd.hdpc@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 20 Cấp mới

138
QLDA H23.15-

250612-
0034

Nguyễn Văn
Cường 22/4/1989

Số 90 Phạm Ngũ Lão, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

022089013934 0973654366 cuongqn33224@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện

Quản lý dự án III HAD 11 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Điện

lực Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 11 Cấp mới

139
QLDA H23.15-

250612-
0063

Đỗ Thị Thu
Giang 28/01/1979

Số 52A Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

033179014300 0946790369 Dothugiang79@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
10/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 20 Cấp mới

140
QLDA H23.15-

250612-
0065

Phạm Minh
Phương 23/11/1974 Cẩm Văn, Cẩm Giàng,

Hải Dương 030074007044 0963009479 phạmminhphuong2@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án I HAD 20 Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
12/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới

141
TKCĐ H23.15-

250612-
0073

Phạm Văn Tuân 26/3/1985
Thôn Hậu Bổng, xã
Quang Đức, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương

030085002722 0918252863 ptuan6897@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống

điện; Kỹ sư kinh tế
xây dựng

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 9 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
20/2/2025

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Điện
lực; Đại học

xây dựngGSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 17 Cấp mới

142

TKCĐ H23.15-
250612-

0102

Vương Quốc
Thu 07/04/1979

Số nhà 28/186 Nguyễn
Văn Linh, P. Thanh
Bình, TP. Hải Dương

030079009370 0983036779 Quocthuhdpc@gmail.com Kỹ sư Điện khí hóa
- Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 21 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

15/04/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học kỹ
thuật công

nghiệpGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 21 Cấp mới

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo
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PHỤ LỤC (CA 3 CÁC THÍ SINH CÓ THỨ TỰ TỪ 143-165)
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

143

ĐGXD
H23.15-
260625-

0097
Vũ Hải Sơn 11/8/1993 43 Võ Văn Tần, P. Tân

Bình, TP Hải Dương 030093009154 0397742122 Sonvh93@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Định giá xây dựng II HAD 09
Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Học Viện

nông nghiệp
Việt NamTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 09 Cấp mới

144
TKCĐ H23.15-

250612-
0092

Nguyễn Đức
Trung 08/12/1982

KCD Thái Học 1,
phường Sao Đỏ, thành
phố Chí Linh, Hải
Dương

030082025321 0904607886 trungndhdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
17/1/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách khoa

Hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 17 Cấp mới

145
TKCĐ H23.15-

250612-
0105

Nguyễn Sơn
Bình 02/4/1982

Số nhà 16/11 Phạm Sư
Mệnh- Thành phố Hải
Dương- tỉnh Hải Dương.

030082014810 0981535688 nguyensonbinh0204@gmail.co
m

Kỹ sư Điều khiển
tự động

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 20 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
11/03/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách Khoa

Hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 20 Cấp mới

146
TKCĐ H23.15-

250612-
0111

Vũ Đức Minh 01/10/1973

Số 18 phố Phú Thọ -
Phường Lê Thanh Nghị-
Thành phố Hải Dương-
tỉnh Hải Dương.

030073002733 0904550829 vuducminhhd@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 18 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
28/06/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách Khoa

Hà NộiĐGXD Định giá xây dựng II HAD 18 Cấp mới

147
TKCĐ H23.15-

250612-
0108

Đồng Thanh
Tùng 20/7/1989

107 Ngô Bệ, Hải Tân,
TP Hải Dương, tỉnh Hải
Dương.

030089021574 0989187268 dongtung1989@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 13 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Điện

lực Hà Nội
ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 13 Cấp mới

148
TKCĐ H23.15-

250612-
0109

Đào Quang
Hoàng 05/10/1988

Khu 6 TT Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, Hải
Dương

030088000849 0981261168 Daoquanghoangevn@gmail.co
m

Kỹ sư Điện dân
dụng và công

nghiệp

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 12 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính Quy

Đại học Dân
lập Hải
PhòngĐGXD Định giá xây dựng II HAD 12 Cấp mới

149
TKCĐ H23.15-

250612-
0104

Đặng Văn
Dương 17/9/1986

Số 42/61 Hoàng Quốc
Việt, Thanh Bình, TP
Hải Dương, Hải Dương

030086008434 0357161686 Dangduong1986@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 12 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
29/7/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
 Kinh tế kỹ
thuật công

nghiệpĐGXD Định giá xây dựng II HAD 12 Cấp mới

150
TKCĐ H23.15-

250612-
0103

Phạm Văn
Quang 25/12/1985

Thôn An Phú, xã Đức
Chính, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương.

030085016069 0975051201 quangphamhd85@gmail.com

Thạc sĩ Kỹ thuật
công nghệ; Chuyên

ngành Kỹ thuật
điện, cơ điện và
công nghệ điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 13 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
25/9/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học năng
lượng quốc
gia Kazan –
Liên bang

Nga
ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 13 Cấp mới

151
GSLĐ H23.15-

250612-
0114

Vũ Quang Phúc 23/8/1965

Số 178, phố Nguyễn
Trãi, phường Nguyễn
Trãi, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

030065008332 0962009459 Vuquanphuc1965@gmai.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 22 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
20/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách khoa

Hà NộiTKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 22 Cấp mới

152
TKCĐ H23.15-

250612-
0115

Vũ Công Hòa 01/9/1984

Phố Thanh Xuân,
phường Bích Đào, TP.
Ninh Bình, Tỉnh Ninh
Bình

038084019157 0919151888 hoa.vucong@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 10 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
23/02/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Điện

lực Hà Nội
ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 10 Cấp mới

153
TKCĐ H23.15-

250612-
0116

Tăng Văn
Trường 20/10/1974 Tân Bình, Thành Phố

Hải Dương 030074009611 0982799637 tangvantruong1974@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 26 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
20/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại Chức

Đại học
Bách Khoa

Hà NộiQLDA Quản lý dự án II HAD 26 Cấp mới

154
TKCĐ H23.15-

250612-
0113

Vũ Đình Hòa 01/3/1978 Thôn Bịc Tây, xã Trần
Phú, Huyện Nam Sách 030078005804 0965140762 hoavd.hdpc@gmail.com Kỹ sư Điện nông

nghiệp

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 20 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
05/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Địa học
Nông nghiệp

I- hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 20 Cấp mới

155
TKCĐ H23.15-

250613-
0002

Vũ Đức Dũng 02/10/1983
Số 01/12/167 Nguyễn
Thượng Mẫn, P. Bình
Hàn, TP. Hải Dương

030083014506 0963121008 vudungevnhd@gmail.com Kỹ sư Điện nông
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
20/7/2024

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Nông nghiệp

I- Hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 17 Cấp mới

156
TKCĐ H23.15-

250613-
0003

Bùi Duy Tùng 10/8/1991 P. Phạm Ngũ Lão, TP.
Hải Dương 030091003125 0931088998 tungduyk54@gmail.com Kỹ sư Hệ thống

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 08 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Học viện
nông nghiệp

Việt NamĐGXD Định giá xây dựng II HAD 08 Cấp mới

157

TKCĐ
H23.15-
250612-

0087

Nguyễn Xuân
Thời 11/5/1985

số 143 phố Bình Lâu,
Phường Tân Bình, TP
Hải Dương

030085003745 0968684486 xuanthoihd@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 16

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

07/5/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 16 Cấp mới

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 16 Cấp mới

158

TKKC
H23.15-
250515-

0023

Tiêu Thanh
Quang 23/6/1991

Số 8 Lạc Long Quân, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

030091022645 0901585567 thanhquang23691@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 10

Công ty TNHH Xây
dựng TQ Hải Dương

Cấp mới

27/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

mailto:Sonvh93@gmail.com
mailto:trungndhdpc@gmail.com
mailto:nguyensonbinh0204@gmail.com
mailto:vuducminhhd@gmail.com
mailto:Daoquanghoangevn@gmail.com
mailto:Dangduong1986@gmail.com
mailto:quangphamhd85@gmail.com
mailto:Vuquanphuc1965@gmai.com
mailto:hoa.vucong@gmail.com
mailto:tangvantruong1974@gmail.com
mailto:hoavd.hdpc@gmail.com
mailto:vudungevnhd@gmail.com
mailto:tungduyk54@gmail.com
mailto:xuanthoihd@gmail.com
mailto:thanhquang23691@gmail.com
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GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 10 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD 10 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án III HAD 10 Cấp mới

159

TKCTN

H23.15-
250516-

0010

Nguyễn Phương
Loan 16/11/1981

Số 28 ngách 122/44,
Vĩnh Tuy, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

001181036077 0986709158 phuongloanvcco@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
ngành Cấp thoát

nước

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Cấp

nước - thoát nước
II HAD 14

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam

Cấp mới

08/12/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức Đại học Xây
dựng Hà Nội

TKCĐN
Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống cấp - thoát
nước công trình

I HAD 14 Cấp mới

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 14 Cấp mới

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 14 Cấp mới

160

ĐGXD
H23.15-
250530-

0016
Lương Văn Đức 14/8/1977 4/21 Hàn Trung, P. Việt

Hoà, TP. Hải Dương 030077008622 0989205899 ductuvan@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi

ngành Công trình
thuỷ lợi

Định giá xây dựng II HAD 24 Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới

31/3/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 24 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II HAD 24 Cấp mới

161

TKĐB
H23.15-
250606-

0023

Vương Xuân
Phong 01/11/1973

Số 3/65 Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương,

030073019405 0902080889 phong38b@gmail.com
Kỹ sư xây dựng -
ngành xây dựng

Đường bộ

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
II HAD 10

Trung tâm Quy hoạch
và Giám định chất

lượng xây dựng

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà NộiKSĐH Khảo sát địa hình III HAD 10 Cấp mới

KSĐC Khảo sát địa chất công
trình III HAD 10 Cấp mới

162

ĐGXD

H23.15-
250606-

0021

Nguyễn Sỹ
Dương 31/3/1987

Xóm 3, thôn Đông Phan,
xã Tân An, huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải Dương

030087007739 0989069754 duongcqchd@gmail.com
Kỹ sư xây dựng -
ngành xây dựng

cầu đường

Định giá xây dựng III HAD 15

Trung tâm Quy hoạch
và Giám định chất

lượng xây dựng

Cấp mới

26/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học xây
dựng Hà Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 15 Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công

trình - Công trình Đường
bộ

II HAD 15 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III HAD 15 Cấp mới

163

QLDA

H23.15-
250609-

0002
Lê Đỗ Kiên 26/02/1986

Số nhà 220, phố Đoàn
Kết, P. Quang Trung,
TP. Hải Dương

030086012959 0972056219 kienlicogi86@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Quản lý dự án II HAD 17

Trung tâm Quy hoạch
và Giám định chất

lượng xây dựng

Cấp mới

08/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
Trúc Hà Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 17 Cấp mới

TKKC Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 17 Cấp mới

164

GSXD
H23.15-
250613-

0030

Nguyễn Trọng
Dương 24/01/1977

Thôn Uông Hạ, Minh
Tân, Nam Sách, Hải
Dương

030077001771 0984868877 trungduong77@gmail.com Kỹ sư công trình
Thủy lợi

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 23

Công ty TNHH Đỉnh
Long

Cấp mới

29/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Giao
thông vận tải

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 23 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II HAD 23 Cấp mới
ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 23 Cấp mới

165

TKKC
H23.15-
250612-

0107
Phạm Chi Dũng 25/12/1987

Số 95 Đặng Thai Mai,
Phường Tân Bình, thành
phố Hải Dương

030087001300 0965443966 phamquangdung,vfu@gmail,c
om

Kỹ sư Hệ thống
điện; Kỹ sư kỹ
thuật xây dựng

công trình.

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 12

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

09/11/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Điện
lực; Đại học
Lâm nghiệpTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 12 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 12 Cấp mới

158
H23.15-
250515-

0023

Tiêu Thanh
Quang 23/6/1991

Số 8 Lạc Long Quân, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

030091022645 0901585567 thanhquang23691@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Công ty TNHH Xây
dựng TQ Hải Dương 27/9/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Dân
lập Hải
Phòng

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:phuongloanvcco@gmail.com
mailto:ductuvan@gmail.com
mailto:phong38b@gmail.com
mailto:duongcqchd@gmail.com
mailto:kienlicogi86@gmail.com
mailto:trungduong77@gmail.com
mailto:thanhquang23691@gmail.com


PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH- CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-SXD ngày       /6/2025)

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

1 TKKC
H23.15-
250509-

0002

Nguyễn Công
Hoan 28/10/1995

Thôn Cao Đông, xã
Nhật Tân, huyện Tiên
Lữ, tỉnh Hưng Yên

033095010856 0989483363 hoanhy95@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
công trình

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình III HAD 06

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 05/9/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

2 GSXD
H23.15-
250509-

0023

Phạm Xuân
Bách 23/11/1995

Số 8D Trần Bình Trọng,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030095016525 0868840632 phamxuanbach1995@gmail.co
m

Kỹ sư Kỹ thuật xây
dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 06

Công ty Cổ phần khảo
sát địa chất và xây
dựng Hải Dương

Cấp mới 06/02/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

3 TKKC
H23.15-
250509-

0028
Đinh Văn Hiệu 18/10/1982 TT. Đồi Ngô, Lục Nam,

Bắc Giang 024082016192 0986602682 khonggmail@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
Dân dụng Công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 18

Công ty Cổ phần tư
vấn và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 17/12/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

4 ĐGXD
H23.15-
250509-

0033

Nguyễn Thị
Thương 11/8/1988 Số 57/75 Lê Thanh

Nghị, TP. Hải Dương 030188018001 0363009366 hoaxdhd@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Định giá xây dựng III HAD 11

Công ty Cổ phần xây
dựng và tu bổ công
trình văn hoá Hải

Dương

Cấp mới 05/7/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Xây
dựng Hà Nội

5 GSXD
H23.15-
250512-

0003
Vũ Xuân Lộc 23/7/1984

3302 HH3B Linh Đàm,
Hoàng Liệt, Hoàng Mai,
Hà Nội

030084003073 0988267088 xuanloc2307@gmail.com
Kỹ sư Cầu đường
ngành KT Công

trình - Cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 16

Công ty CP tư vấn
thiết kế xây dựng công
trình giao thông miền

Bắc - CN số 6

Cấp mới 03/7/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

6 QLDA
H23.15-
250513-

0001
Trần Thế Mạnh 16/4/1990

Số 26 đường Thanh
Lâm, TT. Nam Sách,
huyện Nam Sách, Hải
Dương

030090010166 0389912503 themanh16490@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Quản lý dự án III HAD 09

Công ty Cổ phần tư
vấn và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 02/5/2022

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

7 GSLĐ
H23.15-
250515-

0002

Đặng Xuân
Hưng 27/12/1990 TT. Gia Lộc, huyện Gia

Lộc, tỉnh Hải Dương 030090003793 0862663299 hunghaitrangphuong@gmail.c
om

Cao đằng nghề -
Điện công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 14 Công ty TNHH xây

dựng MTQ Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Cao đẳng
nghề Hải
Dương

8 QLDA
H23.15-
250515-

0026

Nguyễn Đình
Luân 14/10/1967

Thôn An Tân, xã Gia
Phúc, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030067005941 0983713627 thanhluanglsxdhd@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi
ngành công tình

thuỷ lợi
Quản lý dự án II HAD 23

Công ty TNHH Tư vấn
xây dựng - Thương

mại Thành Long
Cấp mới 07/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

9 TKKC
H23.15-
250516-

0007
Đặng Đào Quân 17/01/1980

P306-107 TT Binh Đoàn
11, Láng Hạ, Đống Đa,
TP. Hà Nội

001080008277 0904356650 QuanISC2005@gmail,com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 23

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân
lập Phương

Đông

10 TKKC
H23.15-
250515-

0014

Nguyễn Đình
Hợp 22/3/1987

Số 63 ngõ 58A Hoàng
Đạo Thành, Kim Giang,
Thanh Xuân, Hà Nội

001087019721 0974829667 nguyendinhhop.223@gmail.co
m Kỹ sư Xây dựng Thiết kế xây dựng công

trình - Kết cấu công trình I HAD 15
Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Học viện Kỹ
thuật quân
sự Hà Nội

11 TKKC
H23.15-
250515-

0015

Nguyễn Xuân
Hưng 10/11/1983

P1520-CT8A, Khu đô
thị Đại Thanh, xã Tả
Thanh Oai, huyện Thanh
Trì, TP Hà Nội

040083007559 0984537473 xuanhungxd2@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 18

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/1/2024

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

12 TKKC
H23.15-
250516-

0008

Đỗ Bá Thị
Hương Giang 07/01/1980

14 ngách 131/8, Vương
Thừa Vũ, Khương
Trung, Thanh Xuân, Hà
Nội

037180005900 0912753605 huonggiangvcc@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 22

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

13 ĐGXD
H23.15-
250516-

0013

Vũ Hoàng
Thanh 29/10/1996

6 ngõ 67, phố Cảm Hội,
P. Đống Mác, Quận Hai
Bà Trưng, TP. Hà Nội

001196041569 0988657266 thanhvh2910@gmail.com Kỹ sư Kinh tế Xây
dựng Định giá xây dựng III HAD 6

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

14 QLDA
H23.15-
250516-

0011

Phạm Thanh
Hưng 12/10/1974

Số 19B, ngõ 53, P.
Phạm Ngũ Lão, P. Lê
Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

030074016896 0912224873 hungclb.hd@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi
ngành công tình

thuỷ lợi
Quản lý dự án II HAD 25 Ban QLDA đầu tư xây

dựng huyện Tứ Kỳ Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

15 TKKC
H23.15-
250518-

0001

Phạm Tiến
Mạnh 10/11/1975 Tổ 17, P. Ngọc Thuỵ, Q.

Long Biên, TP. Hà Nội 030075007993 0977722917 manhtph75@gmail.com Kỹ sư Xây dựng Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 28

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

16 ĐGXD
H23.15-
250509-

0035
Vũ Văn Hoàng 15/4/1988 Đức Chính, Thanh Hải,

Lục Ngạn, Bắc Giang 030088016201 0982694466 vuhoang15041955@gmail.co
m

Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Định giá xây dựng III HAD 11

Công ty Cổ phần xây
dựng và tu bổ công
trình văn hoá Hải

Dương

Cấp mới 02/12/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Xây
dựng Hà Nội

17 QLDA
H23.15-
250512-

0004
Vũ Văn Hoàng 17/8/1994 Thôn Tranh Đấu, xã Gia

Xuyên, TP. Hải Dương 030094001836 0397555565 tuanhoang.hau@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật vật liệu

xây dựng
Quản lý dự án III HAD 07

Ban QLDA đầu tư xây
dựng thành phố Hải

Dương
Cấp mới 28/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

18 TKQH
H23.15-
250514-

0001
Đoàn Văn Linh 14/6/1983

2A/40/9 Tô Vĩnh Diện,
P. Khương Trung,
Thanh Xuân, Hà Nội

030083014594 0904247137 doanvanlinh@gmail.com
Kiến trúc Sư ngành

Kiến trúc công
trình

Thiết kế Quy hoạch xây
dựng III HAD 19 Công ty TNHH xây

dựng MTQ Cấp mới 11/3/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

19 TKKC
H23.15-
250516-

0022

Khương Hoài
Giang 30/11/1968

Số 94, Trần Đại Nghĩa,
P. Đồng Tâm, TP. Hà
Nội

001068013269 0912318756 khuonghoaigiang@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 34

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam
Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

20 GSXD
H23.15-
250523-

0008

Nguyễn Ngọc
Phát 09/8/1986

Khu 11, 8/24, Lê Phụ
Trần, P. Thanh Bình,
TP. Hải Dương

030086009893 0854981986 phatqldahd@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 02

Ban QLDA đầu tư xây
dựng cơ bản thành phố

Hải Dương
Cấp mới 10/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

mailto:hoanhy95@gmail.com
mailto:phamxuanbach1995@gmail.com
mailto:khonggmail@gmail.com
mailto:hoaxdhd@gmail.com
mailto:xuanloc2307@gmail.com
mailto:themanh16490@gmail.com
mailto:hunghaitrangphuong@gmail.com
mailto:thanhluanglsxdhd@gmail.com
mailto:QuanISC2005@gmail,com
mailto:nguyendinhhop.223@gmail.com
mailto:xuanhungxd2@gmail.com
mailto:huonggiangvcc@gmail.com
mailto:thanhvh2910@gmail.com
mailto:hungclb.hd@gmail.com
mailto:manhtph75@gmail.com
mailto:vuhoang15041955@gmail.com
mailto:tuanhoang.hau@gmail.com
mailto:doanvanlinh@gmail.com
mailto:khuonghoaigiang@gmail.com
mailto:phatqldahd@gmail.com
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21 KSĐC
H23.15-
250523-

0032
Đào Viết Kết 12/8/1982 Thôn Mai Xá, Hiệp Lực,

Ninh Giang, Hải Dương 030082017078 0912451122 vietket@gmail.com Kỹ sư Địa chất
công trình

Khảo sát Địa chất công
trình I HAD 19

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 01/3/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

22 GSXD
H23.15-
250523-

0035

Nguyễn Văn
Huy 10/11/1984

KDC Đụn, TT. Nam
Sách, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

030084018360 0989568343 nguyenhuyvn84@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
Cấp thoát nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 17

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Xây
dựng Hà Nội

23 QLDA
H23.15-
250528-

0031

Nguyễn Văn
Sơn 01/10/1982

Xóm Đề Thám, thôn Ô
mễ, xã Hưng Đạo,
huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải
Dương

030082022441 0987254082 sonxdctt@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng
Quản lý dự án II HAD 19

Công ty TNHH
Vietlog Industrianl

Hưng Yên
Cấp mới 02/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghệ TP. Hồ
Chí Minh

24 TKTL
H23.15-
250527-

0017

Nguyễn Trọng
Quân 17/10/1983

P3130, VP5 Linh Đàm,
Hoàng Liệt, Hoàng Mai,
Hà Nội

040083000488 0943431686 quansdc@gmail.com Kỹ sư Công trình
thuỷ lợi

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Thủy

lợi, đê điều
I HAD 18

Công ty cổ phần tư vấn
và đầu tư năng lượng

GRECO
Cấp mới 19/8/2024

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

25 GSXD
H23.15-
250527-

0030
Bùi Văn Quân 10/11/1980

Thôn Cổ Pháp, xã Cộng
Hoà, huyện Nam Sách,
tỉnh Hải Dương

034080006631 0988919632 quanhd.101180@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
Cầu - Đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 12 Ban QLDA đầu tư xây

dựng tỉnh Hải Dương Cấp mới 20/4/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

26 TKCĐN
H23.15-
250529-

0002

Nguyễn Duy
Lịch 20/4/1960

Số 5/66 đường Ngô
Quyền, P. Thanh Bình,
TP. Hải Dương

033060013416 0912226813 ctytvqhtkxdhd@gmail.com Kỹ sư Đô thị ngành
Cấp thoát nước

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống cấp - thoát

nước công trình
I HAD 38

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
trúc Hà Nội

27 GSLĐ
H23.15-
250526-

0015
Phan Văn Hạnh 08/8/1986

Căn 03 T6 số 37 ngõ 67
Đức Giang, Long Biên,
Hà Nội

027086010177 0973911823 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống
điện ngành Kỹ

thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 16 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt Cấp mới 24/7/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

28 GSLĐ
H23.15-
250523-

0041
Hà Đức Tuân 16/4/1986

Phòng 702-CT2A Dự án
khu nhà ở Kiến Hưng, P.
Kiến Hưng, Q. Hà
Đông, TP. Hà Nội

027086000473 0974615421 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống
điện ngành Kỹ

thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 16 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt Cấp mới 04/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

29 GSXD
H23.15-
250509-

0007

Nguyễn Đức
Hải 04/3/1983

Số 187 Trần Hưng Đạo,
Khu 5 P. Nhị Châu, TP.
Hải Dương

030083003332 0945969995 hihogtvt@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 15

Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới 15/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

30 TKCĐ
H23.15-
250519-

0026

Nguyễn Đức
Sơn 10/02/1984 Khu 4, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 033084000936 0976828969 ducsonnguyen83@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/7/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

31 TKCĐ
H23.15-
250520-

0020

Nguyễn Thanh
Tuấn 08/9/1978

Thôn Ô Mễ, xã Hưng
Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

030078018944 0963235400 TuanHDPC@gmail.com
Kỹ sư ngành Điện
khí hoá - Cung cấp

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 24

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

32 QLDA
H23.15-
250523-

0003
Trần Văn Hải 20/10/1988

Số 111 Kim Đồng, P.
Tân Bình, TP. Hải
Dương

022088000322 0966888917 Tranvanhai.evn@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
khí hoá Quản lý dự án III HAD 10

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 12/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

33 QLDA
H23.15-
250523-

0003

Dương Văn
Minh 08/01/1982 Số 38, khu 6, P. Ngọc

Châu, TP. Hải Dương 030082023186 0982021023 Minh.DươngVan.HDPC@gma
il.com

Thạc sỹ ngành Kỹ
thuật điện Quản lý dự án III HAD 08

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 27/3/2023
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

34 QLDA
H23.15-
250523-

0007
Lê Đức Huyên 25/9/1989

Xã Thanh Quang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030089022267 0986868905 lehuyenxd1989@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thông điện
Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2025
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Bách khoa

Hà Nội

35 QLDA
H23.15-
250523-

0005

Nguyễn Công
Định 29/5/1986

Số 111 Hải Dương,
KĐT Ecoriver, P. Hải
Tân, TP. Hải Dương

030086022996 0986546199 congdinh.dpt@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Quản lý dự án III HAD 12

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

36 QLDA
H23.15-
250523-

0004
Trần Văn Thuận 17/8/1976 Khu 3, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 030076010149 0963772005 Thuanhdpc@gmail.com Kỹ sư điện - Điện
nông nghiệp Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 20/4/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Nông nghiệp
I Hà Nội

37 QLDA
H23.15-
250523-

0021
Vũ Văn Công 16/7/1981

Số 97 Lương Thế Vinh,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030081015139 0963333556 conghdpc68@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Quản lý dự án II HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/9/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

38 QLDA
H23.15-
250522-

0023
Bùi Đức Thuận 01/5/1967

Số 16 Ngô Gia Tự, P.
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030067002448 0963650168 thuanbd.hdpc@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

39 QLDA
H23.15-
250522-

0022

Nguyễn Văn
Cường 22/4/1989

Số 90 Phạm Ngũ Lão, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

022089013934 0973654366 cuongqn33224@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Quản lý dự án III HAD 11

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

40 QLDA
H23.15-
250523-

0002

Đỗ Thị Thu
Giang 28/01/1979

Số 52A Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

033179014300 0946790369 Dothugiang79@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện Quản lý dự án III HAD 20

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 10/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo
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mailto:nguyenhuyvn84@gmail.com
mailto:sonxdctt@gmail.com
mailto:quansdc@gmail.com
mailto:quanhd.101180@gmail.com
mailto:ctytvqhtkxdhd@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:hihogtvt@gmail.com
mailto:ducsonnguyen83@gmail.com
mailto:TuanHDPC@gmail.com
mailto:Tranvanhai.evn@gmail.com
mailto:Minh.DươngVan.HDPC@gmail.com
mailto:lehuyenxd1989@gmail.com
mailto:congdinh.dpt@gmail.com
mailto:Thuanhdpc@gmail.com
mailto:conghdpc68@gmail.com
mailto:thuanbd.hdpc@gmail.com
mailto:cuongqn33224@gmail.com
mailto:Dothugiang79@gmail.com


41 ĐGXD
H23.15-
250523-

0022

Nguyễn Thế
Hùng 13/6/1991

Tổ 7, P. Trần Thành
Ngọ, Kiến An, Hải
Phòng

031091018650 0974916696 hungntn91@gmail.com Cao đẳng nghề
Điện công nghiệp Định giá xây dựng III HAD 17

Điện lực Kim Thành -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 23/12/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Cao đẳng
nghề GTVT
Trung ương
II Hải Phòng

42 ĐGXD
H23.15-
250523-

0029

Nguyễn Danh
Huấn 21/10/1991

Phường An Lưu, TT.
Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương

030091017799 0962991881 huannd21@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử
Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Kinh Môn -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Công nghiệp
Quảng Ninh

43 ĐGXD
H23.15-
250523-

0031
Nguyễn Văn Tài 14/4/1987

Số 47/396, đường Trần
Hưng Đạo, P. An Lưu,
TX Kinh Môn, tỉnh Hải
Dương

030087022847 0989813546 nguyentaidlkmhd@gmail.com
Kỹ sư Điện dân
dụng và công

nghiệp
Định giá xây dựng III HAD 10

Điện lực Kinh Môn -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 05/8/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

44 ĐGXD
H23.15-
250523-

0012
Đào Thị Hà 28/4/1982 Khu 9, P. Tân Bình, TP.

Hải Dương 030182012554 0976550235 ha.hdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Cẩm Giàng -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/8/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

45 ĐGXD
H23.15-
250522-

0020

Nguyễn Thị Mai
Lan 20/10/1988 Số 13 Vũ Nạp, P. Hải

Tân, TP. Hải Dương 030188003806 0972843222 nguyenthimailan211188@gma
il.com

Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện
Định giá xây dựng III HAD 17

Điện lực Gia Lộc -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 29/3/2024
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

46 ĐGXD
H23.15-
250523-

0037

Nguyễn Xuân
Kiên 15/3/1983

Số 47/100 Phạm Ngũ
Lão, P. Lê Thanh Nghị,
TP. Hải Dương

027083000285 0963376468 Kien150383@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện Định giá xây dựng III HAD 17

Điện lực Kim Thành -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

47 ĐGXD
H23.15-
250526-

0016
Bùi Thế Dũng 21/11/1986 P.Bình Hàn, TP. Hải

Dương 030086006564 0948633483 thedung2111@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
điện Định giá xây dựng III HAD 05

Điện lực Tứ Kỳ - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương
Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

48 ĐGXD
H23.15-
250526-

0026
Vũ Minh Hải 10/4/1973

CH501, N02 khu nhà ở
xã hội, P. Nhị Châu, TP.
Hải Dương

030073019702 0966253999 vuminhhai1973@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Định giá xây dựng III HAD 20
Điện lực Nam Sách -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 08/11/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

49 ĐGXD
H23.15-
250526-

0027

Cao Xuân
Tuyển 17/8/1982 KDC Mật Sơn, P. Chí

Minh, TP. Chí Linh 030082006286 0344337339 caoxuantuyen17081982@gmai
l.com

Kỹ sư Điện ngành
Hệ thống điện Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/6/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

50 ĐGXD
H23.15-
250526-

0033
Tăng Văn Kiên 02/3/1983

KDC Nguyễn Trãi 1, P.
Sao Đỏ, TP. Chí Linh,
T. Hải Dương

030083027144 0978661915 kientv0203@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Kỹ

thuật điện
Định giá xây dựng III HAD 15

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 05/08/2022
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

51 ĐGXD
H23.15-
250527-

0034
Vũ Văn Tấn 18/9/1988

Thôn Thọ Trương, xã
Lam Sơn, huyện Thanh
Miện, tỉnh Hải Dương

030088018160 0979472807 vuvantan88@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thống điện
Định giá xây dựng III HAD 10

Điện lực Thanh Miện -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 25/6/2021
Cục cảnh sát
QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

52 GSXD
H23.15-
250521-

0021

Nguyễn Trí
Dũng 13/10/1983 Khu 12, P. Thanh Bình,

TP. Hải Dương 030083012336 0902093124 dungnguyen1983@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 09

Ban QLDA đầu tư xây
dựng cơ bản thành phố

Hải Dương
Cấp mới 05/7/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa làm

vừa học
Đại học Xây
dựng Hà Nội

53 GSXD
H23.15-
250606-

0013

Phạm Xuân
Hoan 26/8/1977

Thôn Cẩm Lý,xã An
Phú, huyện Nam
Sách,tỉnh Hải Dương

030077028339 0983255855 xuanhoanhd@gmail.com KS công nghệ kỹ
thuật xây dựng

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 24

Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và Dịch vụ

Bình Minh
Cấp mới 27/9/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học
Bách Khoa

Hà Nội

54 GSXD
H23.15-
250611-

0013

Nguyễn Xuân
Hưng 04/3/1992 số 05 Bình Lộc, P. Tân

Bình, TP Hải Dương 030092001496 0978897710 nguyenhung.sg7@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật xây

dựng công trình
giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 08

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 15/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Xây

dựng Hà Nội

55 GSXD
H23.15-
250612-

0093
Phạm Văn Việt 10/3/1984 140 Đặng Quốc Chinh,

TP. Hải Dương 030084023658 0333606999 minhtrang311984@gmail.com Kỹ sư công nghệ
kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 06

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 12/8/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm

Đại học
Công nghệ
giao thông

vận tải

56 TKĐB H23.15.250
612-0100

Nguyễn Minh
Đồng 18/01/1974

Số 37 Lê Hồng Phong,
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030074007286 0915153837 dongtvhd123@gmail.com Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
I HAD 30

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải

57 TKĐB
H23.15-
250613-

0014

Nguyễn Văn
Ngọc 10/3/1983

Thôn Xuân Nẻo, xã
Hưng Đạo, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương

030083022982 0973992266 ngoctvhd2007@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
III HAD 19

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt nam Chính quy

Trường đại
học Lương
Thế Vinh

58 TKĐB
H23.15-
250612-

0106

Phạm Tùng
Lâm 28/9/1996

Thôn Xuân Nẻo, xã
Hưng Đạo, huyện Tứ
Kỳ, tỉnh Hải Dương

030096000771 0934579011 phamtunglam289@gmail.com
Kỹ sư xây dựng
công trình giao

thông

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
II HAD 05

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 24/5/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải

59 QLDA
H23.15-
250613-

0034
Đỗ Gia Việt 20/9/1981 Khu 3, thị trấn Gia Lộc,

Gia Lộc, Hải Dương 030081008936 0982717580 dogiaviet@gmail.com Kỹ sư xây dựng
Cầu Đường Quản lý dự án II HAD 15 Công ty TNHH Đỉnh

Long Cấp mới 08/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa làm
vừa học

Đại học Giao
thông vận tải

60 TKĐB H23.15.250
612-0075 Bùi Văn Thủy 19/4/1986 Lê Hồng - Thanh Miện -

Hải Dương 030086010884 0966721331 buivanthuygtvt@mail.com Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
I HAD 15

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Giao

thông vận tải

61 TKĐB
H23.15-
250612-

0110

Tăng Xuân
Trang 12/12/1983

Đội 7 thôn Phúc Tân, xã
Gia Phúc, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương

030083008261 0983957666 xuantrang127@gmail.com Kỹ sư xây dựng
cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
II HAD 16

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương
Cấp mới 27/3/2022

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức Đại học Giao

thông vận tải

62 ĐGXD
H23.15-
250523-

0010

Trương Hoàng
Việt 20/9/1987

Khu 6, TT. Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

030087005671 0967300600 hoangvietdk.evn@gmail.com Kỹ sư điện - điện
tử Định giá xây dựng III HAD 12

Điện lực Cẩm Giàng -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 01/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Trường học
viện Kỹ

thuật quân
sự

63 ĐGXD
H23.15-
250526-

0017

Nguyễn Ngọc
Tùng 12/7/1982 Khu 12, P. Bình Hàn,

TP. Hải Dương 030082021897 0963120782 tungevnhdpc@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
-Điện tử Định giá xây dựng III HAD 15

Điện lực Tứ Kỳ - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương
Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Tại chức

Đại học
Bách Khoa

Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:hungntn91@gmail.com
mailto:huannd21@gmail.com
mailto:nguyentaidlkmhd@gmail.com
mailto:ha.hdpc@gmail.com
mailto:nguyenthimailan211188@gmail.com
mailto:Kien150383@gmail.com
mailto:thedung2111@gmail.com
mailto:vuminhhai1973@gmail.com
mailto:caoxuantuyen17081982@gmail.com
mailto:kientv0203@gmail.com
mailto:vuvantan88@gmail.com
mailto:dungnguyen1983@gmail.com
mailto:xuanhoanhd@gmail.com
mailto:nguyenhung.sg7@gmail.com
mailto:minhtrang311984@gmail.com
mailto:dogiaviet@gmail.com
mailto:hoangvietdk.evn@gmail.com
mailto:tungevnhdpc@gmail.com


64 ĐGXD
H23.15-
250528-

0006

Phạm Mạnh
Thắng 30/8/1987

Thôn Hiệp Thọ, xã Hiệp
Lực, huyện Ninh Giang,
tỉnh Hải Dương

0330087006749 0978831318 phamthanghdpc@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật
viễn thông ngành
Vô tuyến điện và
thông tin liên lạc

Định giá xây dựng III HAD 14
Điện lực Ninh Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 08/7/2022 Bộ công an Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội

65 ĐGXD
H23.15-
250528-

0032
Mai Huy Hoàng 15/9/1985 Khu 6, P. Tân Bình, TP.

Hải Dương 038085047578 0962140286 maihoang85@gmail.com Kỹ sư ngành Công
nghệ kỹ thuật điện Định giá xây dựng III HAD 13

Điện lực Bình Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Kinh tế - Kỹ
thuật công
nghiệp Hà

Nội

66 ĐGXD
H23.15-
250528-

0037
Phạm Huy Tiềm 08/7/1987 Xã Bãi Sậy, huyện Ân

Thi, tỉnh Hưng Yên 033087011145 0968155799 phamhuytiem87@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện Định giá xây dựng III HAD 05

Điện lực Bình Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 01/11/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Văn bằng 2 Đại học Điện
lực Hà Nội

67 GSLĐ
H23.15-
250529-

0009

Phạm Thị Lệ
Giang 08/6/1995

Thôn Đông Lĩnh, xã
Quyết Thắng, TP. Hải
Dương

030195001606 0963676926 tnhh.bachkhoa@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện tử,

truyền thông

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 07 Công ty TNHH Bách

Khoa Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

68 TKKC
H23.15-
250612-

0090
Phạm Thế Long 28/5/1987

xã Quang Đức, huyện
Gia Lộc, tỉnh Hải
Dương

030087000682 0969307168 phamthelong87@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng – Xây dựng
DD&CN

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình III HAD 05

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 28/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học dân
lập Phương

Đông

69 GSLĐ
H23.15-
250612-

0048

Phạm Xuân
Hoàng 18/3/1984

Số 21.14/72, đường
Thanh Bình, khu 1,
phường Thanh Bình,
TPHD, tỉnh Hải Dương

030084013722 0978494679 phamhoang84hd@gmail.com Kỹ sư Điện CN và
Dân Dụng

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 18

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 27/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực

70 GSLĐ
H23.15-
250612-

0042

Trương  Đình
Bình 03/3/1983 Quảng Giang, Đại Hợp,

Tứ Kỳ, Hải Dương 030083021340 0987238288 truongdinhbinh1982@gmail.co
m

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

71 ĐGXD
H23.15-
250604-

0003

Nguyễn Quang
Dũng 17/4/1974

Số nhà 43 phố Ngô
Hoán, phường Hải Tân,
TP Hải Dương, tỉnh Hải
Dương

030074003495 0913.255.519 Dungnq2004@gmail.com Kỹ sư điện Định giá xây dựng III HAD 09

Phòng Quản lý đấu
thầu - Công ty TNHH

MTV Điện lực Hải
Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức
Đại học kỹ
thuật công

nghiệp

72 TKCĐ
H23.15-
250612-

0076

Nguyễn Đức
Sơn 10/02/1984 Khu 4, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 033084000936 0976828969 ducsonnguyen83@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 18/7/2024 Bộ Công An Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

73 TKCĐ
H23.15-
250612-

0044

Nguyễn Thanh
Tuấn 08/9/1978

Thôn Ô Mễ, xã Hưng
Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh
Hải Dương

030078018944 0963235400 TuanHDPC@gmail.com
Kỹ sư ngành Điện
khí hoá - Cung cấp

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 24

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

74 TKCĐ
H23.15-
250612-

0086
Bùi Thị Thiệp 01/02/1984

Phường Bình Hàn – TP
Hải Dương- tỉnh Hải
Dương

030184007506 0963361289 buithiephdpc@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/11/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Nông

Nghiệp I Hà
Nội

75 TKCĐ
H23.15-
250612-

0079

Nguyễn Anh
Trung 09/7/1987

Ngõ 18, đường Bá Liễu
- Phường Hải Tân - T.P
Hải Dương

027087016972 0969879342 Anhtrung090787@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 14

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

76 TKCĐ
H23.15-
250613-

0001
Lê Văn Bằng 14/01/1990 Khu 15, P. Ngọc Châu,

TP. Hải Dương 030090024336 0974354854 bang14011990@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 05

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 10/5/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

77 GSLĐ
H23.15-
250612-

0042

Trương  Đình
Bình 03/3/1983 Quảng Giang, Đại Hợp,

Tứ Kỳ, Hải Dương 030083021340 0987238288 truongdinhbinh1982@gmail.co
m

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp dịch vụ Điện
lực Hải Dương - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

78 GSLĐ
H23.15-
250612-

0009

Nguyễn Văn
Đính 05/7/1967

Khu Thống Nhất, TT.
Lai Cách, Cẩm Giàng,
Hải Dương

030067001308 0962009307 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 32

Điện lực Bình Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 26/01/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

79 GSLĐ
H23.15-
250612-

0119
Đoàn Văn Quân 01/02/1983

Xã Hiệp Lực, huyện
Ninh Giang, tỉnh Hải
Dương

030083014673 0984447882 quandv.dlng@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Điện lực Ninh Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

80 GSLĐ
H23.15-
250612-

0033
Đỗ Văn Công 20/5/1984

Phố Thái Học 1, P. Sao
Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

030084003758 0899441888 dovancong1984@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 12

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 17/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Sao

Đỏ Hải
Dương

81 GSLĐ
H23.15-
250612-

0070
Đỗ Hải Long 26/7/1989

Ngõ 381 Ngô Quyền, P.
Thanh Bình, TP. Hải
Dương

030089010521 0987157751 longdien2a@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 17/12/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
Kinh tế kỹ
thuật công
nghiệp Hà

Nội

82 GSLĐ
H23.15-
250612-

0058

Đinh Trung
Kiên 28/9/1978

Số 2A ngõ 20, Đinh Văn
Tả, P. Bình Hàn, TP.
Hải Dương

030078002226 0963332788 trungkien110dz@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 15

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

83 GSLĐ
H23.15-
250612-

0010
Vũ Anh Phức 18/5/1982 Tiền Trung, P. Ái Quốc,

TP. Hải Dương 030082009491 0984171107 AnhPhucqnjsc@gmail.com

Cử nhân Sư phạm
kỹ thuật công

nghiệp ngành Sư
phạm kỹ thuật
công nghiệp

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Điện lực Cẩm Giàng -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 16/6/2019
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

84 GSLĐ
H23.15-
250612-

0020
Lê Minh Thắng 12/8/1982

Khu La Tinh Bắc, TT
Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ,
tỉnh Hải Dương

030082011801 0988325996 minhthangdltk@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực Tứ Kỳ - Công
ty TNHH MTV Điện

lực Hải Dương
Cấp mới 14/4/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Vừa học

vừa làm
Đại học Điện
lực Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:phamthanghdpc@gmail.com
mailto:maihoang85@gmail.com
mailto:phamhuytiem87@gmail.com
mailto:tnhh.bachkhoa@gmail.com
mailto:phamthelong87@gmail.com
mailto:phamhoang84hd@gmail.com
mailto:truongdinhbinh1982@gmail.com
mailto:Dungnq2004@gmail.com
mailto:ducsonnguyen83@gmail.com
mailto:TuanHDPC@gmail.com
mailto:buithiephdpc@gmail.com
mailto:Anhtrung090787@gmail.com
mailto:bang14011990@gmail.com
mailto:truongdinhbinh1982@gmail.com
mailto:khonggmail@gmail.com
mailto:quandv.dlng@gmail.com
mailto:dovancong1984@gmail.com
mailto:longdien2a@gmail.com
mailto:trungkien110dz@gmail.com
mailto:AnhPhucqnjsc@gmail.com
mailto:minhthangdltk@gmail.com


85 GSLĐ
H23.15-
250612-

0054

Nguyễn Phúc
Quảng 24/4/1985

Thôn Lan Can 1, xã
Thanh Lang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030085009825 0976676885 quangnpdlth@gmail.com Kỹ sư Cơ điện Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Thanh Hà -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/3/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội

86 GSLĐ
H23.15-
250612-

0027

Nguyễn Lê
Quốc Anh 26/12/1993

Số 4, Đại lộ Hồ Chí
Minh, P. Trần Phú, TP.
Hải Dương

030093003944 0983578195 nguyenlequocanh@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 06

Điện lực Nam Sách -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

87 GSLĐ
H23.15-
250612-

0050
Vũ Đình Hiệu 17/5/1984

Xóm 6, thôn Cậy, Long
Xuyên, Bình Giang, Hải
Dương

030084012183 0395769077 hieuhddinhcao@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 18/10/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

88 GSLĐ
H23.15-
250612-

0047

Nguyễn Tuấn
Cường 15/8/1989 Việt Thắng, P. Việt Hoà,

TP. Hải Dương 030089010872 0966108228 cuongdlhd@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Hải
Dương

89 GSLĐ
H23.15-
250612-

0013

Bùi Quang
Huynh 07/6/1971

Thôn Lai Khê, xã Lai
Khê, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương

030071001857 0963505689 quanghuynh71@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Kim Thành -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 16/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

90 GSLĐ
H23.15-
250613-

0004
Vương Văn Lực 12/12/1986 Thôn Mỹ Xá, Minh Tân,

Nam Sách, Hải Dương 030086003739 0966757585 Mrluchd@gmail.com Kỹ sư Điện ngành
Kỹ thuật điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 14

Trung tâm Thí nghiệm
điện Hải Dương -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 15/02/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

91 GSLĐ
H23.15-
250612-

0074
Lê Đức Lừng 07/10/1981

Số 6/88 phố Chi Các, P.
Việt Hoà, TP. Hải
Dương

030081001540 0963351868 leduclunghdpc@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 04/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

92 GSLĐ
H23.15-
250612-

0055
Dư Đức Trịnh 14/02/1985

Số 10/51 Trần Bình
Trọng, Sao Đỏ, TP. Chí
Linh, Hải Dương

030085014003 0972776333 trinhddl@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 07/02/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

93 GSLĐ
H23.15-
250612-

0049
Vũ Đình Công 20/5/1981 P. Bình Hàn, TP. Hải

Dương 030081010490 0963009379 conglepal@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 19

Xí nghiệp điện lưới
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 20/5/1981
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

94 GSLĐ
H23.15-
250612-

0037

Nguyễn Tam
Dương 06/9/1988

KDC Thái Học, P. Sao
Đỏ, TP. Chí Linh, tỉnh
Hải Dương

030088022505 0984381385 duongnt6988@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Chí Linh -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 26/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

95 GSLĐ
H23.15-
250612-

0057

Nguyễn Tiến
Lực 05/6/1980

Thôn Nhân Lư, xã Cẩm
Việt, Huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương

030080001723 0963135268 nguyentienluc1980th@gmail.c
om

Kỹ sư Điện dân
dụng và công

nghiệp ngành Kỹ
thuật điện - điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 14

Điện lực Thanh Hà -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 06/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

96 GSLĐ
H23.15-
250612-

0064

Trần Thành
Công 12/7/1994 Dương Quang, Gia Lâm,

TP. Hà Nội 001094015154 0989300904 Congde994@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 06

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 25/7/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

97 GSLĐ
H23.15-
250612-

0039

Nguyễn Văn
Thắng 08/9/1983

Số 7/25, phố Đồng Niên,
P. Việt Hoà, TP. Hải
Dương

033083008831 0987444441 thangnv.hdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Xí nghiệp Lưới điện
cao thế - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 23/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

98 GSLĐ
H23.15-
250612-

0088
Hoàng Tiến Hải 12/9/1974

Số nhà 85, phố Hoàng
Lộc, P. Lê Thanh Nghị,
TP. Hải Dương

024074000286 0836538158 hoangtienhai120974@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực Gia Lộc -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

99 GSLĐ
H23.15-
250612-

0069

Nguyễn Duy
Thăng 04/01/1983

80B Lê viết Quang, P.
Ngọc Châu. TP Hải
Dương

030083003850 0879281111 nguyenduythang.dlgl@gmail.c
om

Kỹ sư Điện - Điện
tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 17

Điện lực Gia Lộc -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 6/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại Học
Bình Dương

100 GSLĐ
H23.15-
250612-

0120

Đoàn Đình
Thương 13/7/1987 Xã An Đức, huyện Ninh

Giang, tỉnh Hải Dương 030087020430 0975630587 doandinhthuong1987hd@gmai
l.com

Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện, Điện

tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 10

Điện lực Ninh Giang -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 11/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học Điện
lực Hà Nội

101 GSLĐ
H23.15-
250612-

0038
Đỗ Khánh Toàn 25/8/1983 Thúy lâm 1, xã Thanh

Sơn, huyện Thanh Hà 030083013727 0986569992 khanhtoan883@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực Thanh Hà -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 03/7/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Công nghiệp
hà nội

102 GSLĐ
H23.15-
250613-

0005

Nguyễn Văn
Hưng 01/9/1989

Xã Phạm Kha, huyện
thanh miện tỉnh Hải
Dương

030089022878 0982962111 nguyenhung89hd@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
KT điện, điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Điện lực Thanh Miện -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 09/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

103 GSLĐ
H23.15-
250612-

0078

Quách Đình
Tuấn 04/04/1985

109 nguyễn trãi, Phường
nguyễn trãi TP Hải
Dương

030085006301 0944570246 quachdinhtuan@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 10

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 11/3/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

104 GSLĐ
H23.15-
250612-

0094

Nguyễn Thanh
Liêm 01/11/1987 Trần Phú - TP Hải

Dương, tỉnh Hải Dương 030087010285 0978353456 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 05

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 19/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

105 GSLĐ
H23.15-
250612-

0060
Hồ Đức Thành 18/9/1983 Bình Hàn - TP Hải

Dương - tỉnh Hải Dương 030083024424 0936936898 khonggmail@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 10

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 15/7/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức

Đại học sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:quangnpdlth@gmail.com
mailto:nguyenlequocanh@gmail.com
mailto:hieuhddinhcao@gmail.com
mailto:cuongdlhd@gmail.com
mailto:quanghuynh71@gmail.com
mailto:Mrluchd@gmail.com
mailto:leduclunghdpc@gmail.com
mailto:trinhddl@gmail.com
mailto:conglepal@gmail.com
mailto:duongnt6988@gmail.com
mailto:nguyentienluc1980th@gmail.com
mailto:Congde994@gmail.com
mailto:thangnv.hdpc@gmail.com
mailto:hoangtienhai120974@gmail.com
mailto:nguyenduythang.dlgl@gmail.com
mailto:doandinhthuong1987hd@gmail.com
mailto:khanhtoan883@gmail.com
mailto:nguyenhung89hd@gmail.com
mailto:quachdinhtuan@gmail.com
mailto:khonggmail@gmail.com
mailto:khonggmail@gmail.com


106 GSLĐ
H23.15-
250612-

0098

Phạm Tuấn
Dũng 12/10/1987 Chương dương - Phường

trần phú TP Hải Dương 030087010803 0985651102 Tuanminh@icloud.com Kỹ sư Điện - Điện
tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 10/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Hải
Dương

107 GSLĐ
H23.15-
250612-

0066

Nguyễn Thanh
Tùng 01/6/1984 2A/96 Phạm Hồng Thái 030084001895 0928222468 megau84@gmail.com Kỹ sư Điện - Tự

động hóa
Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình III HAD 15

Điện lực TP Hải
Dương - Công ty

TNHH MTV Điện lực
Hải Dương

Cấp mới 08/8/2024 Công an Hải
Dương Việt Nam Chính quy

Đại học Dân
lập Phương

Đông

108 GSLĐ
H23.15-
250612-

0046
Nguyễn Sỹ Úy 30/4/1986

Thôn Mạn Đê, xã Trần
Phú huyện nam sách
tỉnh hải dương

030086008458 0984013234 trunguy304@gmail.com Kỹ sư Kỹ thuật
Điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 13

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 28/6/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

109 GSLĐ
H23.15-
250612-

0052

Phạm Đức
Thuận 10/10/1979

Khu 12, P Hải Tân, TP
Hải Dương tỉnh Hải
Dương

030079028018 0942912168 thuanpde81@gmail.com Kỹ sư Điện Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
Hà Nội

110 GSLĐ
H23.15-
250612-

0059

Hoàng Mai
Vương 22/4/1987 Khu 2, TT Gia Lộc tỉnh

Hải Dương 030087012590 0976023557 hoangvuonghdpc@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 15/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Sư
phạm kỹ

thuật Hưng
Yên

111 GSLĐ
H23.15-
250612-

0101

Nguyễn Đức
Nghiệp 14/10/1983

số 9, ngõ 194 phố việt
hòa tp Hải Dương tỉnh
Hải Dương

030083026021 0966572074 nghiepdlhd@gmail.com Kỹ sư Thiết bị điện
- Điện tử

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 15

Xí nghiệp LĐCT -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới 23/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

112 GSXD
H23.15-
250613-

0050
Phạm Văn Ghi 08/8/1977

CH2207-CT12KĐT Văn
Phú, Phú La, Hà Đông,
Hà Nội

030077000153 0363323369 huyghipv@kmcc.com.vn

Kỹ sư Xây dựng
ngành Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 23

Công ty Cổ phần tư
vấn & Xây dựng KM

Việt Nam
Cấp mới 06/12/2023

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Kiến

Trúc Hà Nội

113

TKKC
H23.15-
250509-

0015
Vũ Đình Hùng 09/9/1992

Xã Hồng Phong, huyện
Thanh Miện, tỉnh Hải
Dương

030092015005 0338553825 khonggmail@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 09

Công ty Cổ phần tư
vấn và xây dựng Hoà

Bình HD
Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênĐGXD Định giá xây dựng II HAD

114

GSXD
H23.15-
250514-

0002

Nguyễn Thị
Phương 28/9/1994 Thôn Nghi Khê, Tân

Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 030194008704 0976820842 phuongnt261@wru.vn Kỹ sư Cấp thoát
nước

Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 05

Ban QLDA đầu tư xây
dựng huyện Tứ Kỳ

Cấp mới

28/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
NộiQLDA Quản lý dự án II HAD 05 Cấp mới

115

QLDA
H23.15-
250512-

0002

Nguyễn Văn
Hợp 24/01/1985 Số 20 Lý Tự Trọng, P.

Hải Tân, TP. Hải Dương 030085002866 0985299332 hopqldt@gmail.com
Kỹ sư Quy hoạch
và quản lý GTVT

đô thị

Quản lý dự án III HAD 13
Ban QLDA đầu tư xây

dựng thành phố Hải
Dương

Cấp mới

06/02/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà Nội
GSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 13 Cấp mới

116

TKCĐ
H23.15-
250523-

0039

Phạm Văn
Thuyết 10/4/1986

CT7H, Khu B
KĐTMDN Dương Nội,
Hà Đông, Hà Nội

031086005181 0982692521 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống
điện ngành Kỹ

thuật điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 16

Công ty Cổ phần năng
lượng Nam Việt

Cấp mới

10/01/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 16 Cấp mới

117
TKKC H23.15-

250526-
0013

Trần Văn Tuyền 05/6/1985
1103 CT2A CC TA
Complex 1 PCK, Nghĩa
Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

037085003086 0934676446 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng

ngành Dân dụng và
công nghiệp

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 17 Công ty Cổ phần năng

lượng Nam Việt

Cấp mới
10/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy Đại học Xây

dựng Hà Nội
GSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình I HAD 17 Cấp mới

118

TKCĐ
H23.15-
250526-

0014

Nguyễn Văn
Lực 10/01/1990

CH909-HH2, Chung cư
90 Nguyễn Tuân, P.
Thanh Xuân, Q. Thanh
Xuân, TP. Hà Nội

040090030652 0973897868 namviet.jsc.vn@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thống Điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 12

Công ty Cổ phần năng
lượng Nam Việt

Cấp mới

05/4/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 12 Cấp mới

119

QLDA
H23.15-
250530-

0002

Nguyễn Thúc
Phong 09/5/1990

Thôn Cáy, xã Đoàn
Thượng, huyện Gia Lộc,
tỉnh Hải Dương

030090009462 0973303129 thucphong9590@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án III HAD 12
Ban QLDA đầu tư xây
dựng tỉnh Hải Dương

Cấp mới

22/12/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 12 Cấp mới

120

QLDA
H23.15-
250523-

0013
Bùi Hữu Hải 09/02/1979

Số 1/191, An Dương
Vương, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương

030079004473 0969021896 Haibuihd@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
năng

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 20 Cấp mới

121

QLDA
H23.15-
250523-

0033

Phạm Minh
Phương 23/11/1974 Cẩm Văn, Cẩm Giàng,

Hải Dương 030074007044 0963009479 phạmminhphuong2@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án I HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

12/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:Tuanminh@icloud.com
mailto:megau84@gmail.com
mailto:trunguy304@gmail.com
mailto:thuanpde81@gmail.com
mailto:hoangvuonghdpc@gmail.com
mailto:nghiepdlhd@gmail.com
mailto:huyghipv@kmcc.com.vn
mailto:khonggmail@gmail.com
mailto:phuongnt261@wru.vn
mailto:hopqldt@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:namviet.jsc.vn@gmail.com
mailto:thucphong9590@gmail.com
mailto:Haibuihd@gmail.com


122

QLDA
H23.15-
250606-

0017
Phạm Thị Hoài 02/5/1983

Số 2 ngõ 92 Phan Chu
Trinh, P. Nhị Châu, TP
Hải Dương,

030183002980 0705891901 phamhoai020583@gmail.com
Kỹ sư xây dựng -
ngành công nghệ
kỹ thuật xây dựng

Quản lý dự án III HAD 03
Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và Dịch vụ

Bình Minh

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học
Thành Đông

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 03 Cấp mới

123

QLDA
H23.15-
250612-

0081

Nguyễn Duy
Toàn 10/5/1988

Xóm 6, xã Vĩnh Hòa,
huyện Ninh Giang, tỉnh
Hải Dương

030087007739 0943895678 nguyentoan.dhd@gmail.com
Kỹ sư kỹ thuật
công trình xây

dựng

Quản lý dự án II HAD 10
Công ty TNHH Đầu tư
xây dựng và Dịch vụ

Bình Minh

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Lương Thế
Vinh

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 10 Cấp mới
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GSXD
H23.15-
250611-

0003
Đỗ Văn Diên 02/12/1976 Khu Thượng Đạt, Tứ

Minh, TP Hải Dương 030076009655 0963540976 diendinhlong@gmail.com Kỹ sư xây dựng
đường bộ

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 25

Công ty cổ phần tư vấn
xây dựng giao thông

Hải Dương

Cấp mới

25/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Giao
thông vận tải

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 25 Cấp mới
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QLDA
H23-15-
250609-

0007
Vũ Đình Thuấn 04/5/1982

Khu Kim Quan, thị trấn
Cẩm Giang, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương

030082018219 0988669329 thuandoi2@gmail.com

Kỹ sư Công nghiệp
PTNT Quản lý dự án II HAD 20

Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng huyện

Bình Giang

Cấp mới

12/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Lâm
nghiệp

GSXD Kỹ sư Công nghiệp
PTNT

Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 20 Cấp mới

126

QLDA
H23.15-
250611-

0012

Nguyễn Văn
Phương 19/9/1977

số 3/11/89 Trại Lẻ,
phường Kênh Dương,
quận Lê Chân, thành
phố Hải Phòng.

030077004485 0913339546 phuong9295@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng
cầu đường Quản lý dự án I HAD 12 Ban Quản lý dự án đầu

tư xây dựng các công
trình giao thông và
nông nghiệp Hải

Phòng

Cấp mới

23/5/2025 Bộ công an Việt Nam Chính quy Đại học Giao
thông vận tải

ĐGXD Kỹ sư Xây dựng
cầu đường Định giá xây dựng I HAD 12 Cấp mới
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KSĐH
H23.15.250
612-0095

Nguyễn Đức
Định 10/10/1974

Khu 10, phường Bình
Hàn, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

030074006191 0969800796 nguyenducdinhtvgt@gmail.co
m

Kỹ sư Xây dựng
cầu đường

Khảo sát Địa hình I HAD 20
Công ty cổ phần tư vấn

xây dựng giao thông
Hải Dương

Cấp mới

24/6/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Giao
thông vận tải

TKĐB
Thiết kế xây dựng công

trình - Công trình Đường
bộ

I HAD 20 Cấp mới
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ĐGXD
H23.15-
250520-

0018

Hoàng Trọng
Quyến 08/10/1985

Thôn Thượng Bì 2, Yết
Kiêu, Gia Lộc, Hải
Dương

030085001273 0914619268 hoangquyenyk@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
cầu đường ngành

Kỹ thuật công trình

Định giá xây dựng III HAD 13
Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh Hải

Dương
Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Đại học Dân
lập Hải
Phòng

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 13
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QLDA
H23.15-
250529-

0004

Trần Trung
Thành 18/6/1989

3/53 Bùi Thị Cúc, P.
Trần Phú, TP. Hải
Dương

030089000685 0973232823 trungthanhcoma@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện, điện

tử

Quản lý dự án III HAD 02
Ban Quản lý dự án đầu
tư xây dựng tỉnh Hải

Dương

Cấp mới

26/5/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa làm
vừa học Đại học

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 02 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0028
Trần Văn Hải 20/10/1988

Số 111 Kim Đồng, P.
Tân Bình, TP. Hải
Dương

022088000322 0966888917 Tranvanhai.evn@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
khí hoá

Quản lý dự án III HAD 14
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

12/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Mỏ
địa chất Hà

Nội
TKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện III HAD 14 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0041

Dương Văn
Minh 08/01/1982 Số 38, khu 6, P. Ngọc

Châu, TP. Hải Dương 030082023186 0982021023 Minh.DươngVan.HDPC@gma
il.com

Thạc sỹ ngành Kỹ
thuật điện

Quản lý dự án III HAD 08
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

27/3/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 08 Cấp mới

132

QLDA
H23.15-
250612-

0031
Bùi Hữu Hải 09/02/1979

Số 1/191, An Dương
Vương, P. Hải Tân, TP.
Hải Dương

030079004473 0969021896 Haibuihd@gmail.com Kỹ sư ngành Điện
năng

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
NguyênTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 20 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0061
Lê Đức Huyên 25/9/1989

Xã Thanh Quang, huyện
Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương

030089022267 0986868905 lehuyenxd1989@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
điện ngành Hệ

thông điện

Quản lý dự án III HAD 14
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Vừa học
vừa làm

Đại học
Bách khoa

Hà Nội
TKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện III HAD 14 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0032

Nguyễn Công
Định 29/5/1986

Số 111 Hải Hưng, KĐT
Ecoriver, P. Hải Tân,
TP. Hải Dương

030086022996 0986546199 congdinh.dpt@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện

Quản lý dự án III HAD 12
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

22/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy-
Liên thông

Đại học Điện
lực Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:phamhoai020583@gmail.com
mailto:nguyentoan.dhd@gmail.com
mailto:diendinhlong@gmail.com
mailto:thuandoi2@gmail.com
mailto:phuong9295@gmail.com
mailto:trungthanhcoma@gmail.com
mailto:Tranvanhai.evn@gmail.com
mailto:Minh.DươngVan.HDPC@gmail.com
mailto:Haibuihd@gmail.com
mailto:lehuyenxd1989@gmail.com
mailto:congdinh.dpt@gmail.com


TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 12 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0030
Trần Văn Thuận 17/8/1976 Khu 3, P. Hải Tân, TP.

Hải Dương 030076010149 0963772005 Thuanhdpc@gmail.com Kỹ sư điện - Điện
nông nghiệp

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Nông nghiệp
I Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 20 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0043
Vũ Văn Công 16/7/1981

Số 97 Lương Thế Vinh,
P. Trần Phú, TP. Hải
Dương

030081015139 0963333556 conghdpc68@gmail.com
Kỹ sư Thiết bị điện

- Điện tử ngành
Điện

Quản lý dự án II HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

06/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0035
Bùi Đức Thuận 01/5/1967

Số 16 Ngô Gia Tự, P.
Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

030067002448 0963650168 thuanbd.hdpc@gmail.com
Kỹ sư Tự động hoá
các xí nghiệp công
nghiệp ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 20 Cấp mới

138

QLDA
H23.15-
250612-

0034

Nguyễn Văn
Cường 22/4/1989

Số 90 Phạm Ngũ Lão, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

022089013934 0973654366 cuongqn33224@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện

Quản lý dự án III HAD 11
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 11 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0063

Đỗ Thị Thu
Giang 28/01/1979

Số 52A Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương

033179014300 0946790369 Dothugiang79@gmail.com Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án III HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

10/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 20 Cấp mới
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QLDA
H23.15-
250612-

0065

Phạm Minh
Phương 23/11/1974 Cẩm Văn, Cẩm Giàng,

Hải Dương 030074007044 0963009479 phạmminhphuong2@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ Thống
điện ngành Điện

Quản lý dự án I HAD 20
Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

12/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện I HAD 20 Cấp mới
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TKCĐ
H23.15-
250612-

0073
Phạm Văn Tuân 26/3/1985

Thôn Hậu Bổng, xã
Quang Đức, huyện Gia
Lộc, tỉnh Hải Dương

030085002722 0918252863 ptuan6897@gmail.com
Kỹ sư Hệ thống

điện; Kỹ sư kinh tế
xây dựng

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 9

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/2/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Điện
lực; Đại học

xây dựng
GSXD Giám sát công tác xây

dựng công trình II HAD 17 Cấp mới
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TKCĐ
H23.15-
250612-

0102

Vương Quốc
Thu 07/04/1979

Số nhà 28/186 Nguyễn
Văn Linh, P. Thanh
Bình, TP. Hải Dương

030079009370 0983036779 Quocthuhdpc@gmail.com Kỹ sư Điện khí hóa
- Cung cấp điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 21

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

15/04/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học kỹ
thuật công

nghiệp
GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình II HAD 21 Cấp mới

143

ĐGXD
H23.15-
260625-

0097
Vũ Hải Sơn 11/8/1993 43 Võ Văn Tần, P. Tân

Bình, TP Hải Dương 030093009154 0397742122 Sonvh93@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Định giá xây dựng II HAD 09
Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Học Viện

nông nghiệp
Việt Nam

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 09 Cấp mới
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TKCĐ
H23.15-
250612-

0092

Nguyễn Đức
Trung 08/12/1982

KCD Thái Học 1,
phường Sao Đỏ, thành
phố Chí Linh, Hải
Dương

030082025321 0904607886 trungndhdpc@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

17/1/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 17 Cấp mới
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TKCĐ
H23.15-
250612-

0105

Nguyễn Sơn
Bình 02/4/1982

Số nhà 16/11 Phạm Sư
Mệnh- Thành phố Hải
Dương- tỉnh Hải Dương.

030082014810 0981535688 nguyensonbinh0204@gmail.co
m

Kỹ sư Điều khiển
tự động

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 20

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

11/03/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Bách Khoa
Hà Nội

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 20 Cấp mới
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TKCĐ
H23.15-
250612-

0111
Vũ Đức Minh 01/10/1973

Số 18 phố Phú Thọ -
Phường Lê Thanh Nghị-
Thành phố Hải Dương-
tỉnh Hải Dương.

030073002733 0904550829 vuducminhhd@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện III HAD 18

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

28/06/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách Khoa
Hà Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 18 Cấp mới

134
H23.15-
250612-

0032

Nguyễn Công
Định 29/5/1986

Số 111 Hải Hưng, KĐT
Ecoriver, P. Hải Tân,
TP. Hải Dương

030086022996 0986546199 congdinh.dpt@gmail.com
Kỹ sư Công nghệ
KTĐ ngành Hệ

thống điện

Phòng Quản lý đầu tư -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

22/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy-
Liên thông

Đại học Điện
lực Hà Nội

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:Thuanhdpc@gmail.com
mailto:conghdpc68@gmail.com
mailto:thuanbd.hdpc@gmail.com
mailto:cuongqn33224@gmail.com
mailto:Dothugiang79@gmail.com
mailto:ptuan6897@gmail.com
mailto:Quocthuhdpc@gmail.com
mailto:Sonvh93@gmail.com
mailto:trungndhdpc@gmail.com
mailto:nguyensonbinh0204@gmail.com
mailto:vuducminhhd@gmail.com
mailto:congdinh.dpt@gmail.com
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TKCĐ
H23.15-
250612-

0108

Đồng Thanh
Tùng 20/7/1989

107 Ngô Bệ, Hải Tân,
TP Hải Dương, tỉnh Hải
Dương.

030089021574 0989187268 dongtung1989@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 13

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 13 Cấp mới

148

TKCĐ
H23.15-
250612-

0109

Đào Quang
Hoàng 05/10/1988

Khu 6 TT Gia Lộc,
huyện Gia Lộc, Hải
Dương

030088000849 0981261168 Daoquanghoangevn@gmail.co
m

Kỹ sư Điện dân
dụng và công

nghiệp

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 12

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

13/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính Quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 12 Cấp mới

149

TKCĐ
H23.15-
250612-

0104

Đặng Văn
Dương 17/9/1986

Số 42/61 Hoàng Quốc
Việt, Thanh Bình, TP
Hải Dương, Hải Dương

030086008434 0357161686 Dangduong1986@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
kỹ thuật điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 12

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

29/7/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học
 Kinh tế kỹ
thuật công

nghiệpĐGXD Định giá xây dựng II HAD 12 Cấp mới

150

TKCĐ
H23.15-
250612-

0103

Phạm Văn
Quang 25/12/1985

Thôn An Phú, xã Đức
Chính, huyện Cẩm
Giàng, tỉnh Hải Dương.

030085016069 0975051201 quangphamhd85@gmail.com

Thạc sĩ Kỹ thuật
công nghệ; Chuyên

ngành Kỹ thuật
điện, cơ điện và
công nghệ điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 13

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

25/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học năng
lượng quốc
gia Kazan –
Liên bang

NgaĐGXD Định giá xây dựng II HAD 13 Cấp mới

151

GSLĐ
H23.15-
250612-

0114
Vũ Quang Phúc 23/8/1965

Số 178, phố Nguyễn
Trãi, phường Nguyễn
Trãi, thành phố Hải
Dương, tỉnh Hải Dương

030065008332 0962009459 Vuquanphuc1965@gmai.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 22

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học

Bách khoa
Hà Nội

TKCĐ Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 22 Cấp mới

152

TKCĐ
H23.15-
250612-

0115
Vũ Công Hòa 01/9/1984

Phố Thanh Xuân,
phường Bích Đào, TP.
Ninh Bình, Tỉnh Ninh
Bình

038084019157 0919151888 hoa.vucong@gmail.com Kỹ sư Công nghệ
tự động

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 10

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

23/02/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Điện
lực Hà Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 10 Cấp mới

153

TKCĐ
H23.15-
250612-

0116

Tăng Văn
Trường 20/10/1974 Tân Bình, Thành Phố

Hải Dương 030074009611 0982799637 tangvantruong1974@gmail.co
m

Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 26

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại Chức
Đại học

Bách Khoa
Hà Nội

QLDA Quản lý dự án II HAD 26 Cấp mới

154
TKCĐ H23.15-

250612-
0113

Vũ Đình Hòa 01/3/1978 Thôn Bịc Tây, xã Trần
Phú, Huyện Nam Sách 030078005804 0965140762 hoavd.hdpc@gmail.com Kỹ sư Điện nông

nghiệp

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 20 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
05/7/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Địa học
Nông nghiệp

I- hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 20 Cấp mới

155

TKCĐ
H23.15-
250613-

0002
Vũ Đức Dũng 02/10/1983

Số 01/12/167 Nguyễn
Thượng Mẫn, P. Bình
Hàn, TP. Hải Dương

030083014506 0963121008 vudungevnhd@gmail.com Kỹ sư Điện nông
nghiệp

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 17

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

20/7/2024
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Nông nghiệp
I- Hà NộiGSLĐ Giám sát công tác lắp đặt

thiết bị công trình II HAD 17 Cấp mới

156
TKCĐ H23.15-

250613-
0003

Bùi Duy Tùng 10/8/1991 P. Phạm Ngũ Lão, TP.
Hải Dương 030091003125 0931088998 tungduyk54@gmail.com Kỹ sư Hệ thống

điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 08 Ban Quản lý dự án -

Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới
13/8/2021

Cục cảnh sát
QLHC về

TTXH
Việt Nam Chính quy

Học viện
nông nghiệp

Việt Nam
ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 08 Cấp mới

157

TKCĐ
H23.15-
250612-

0087

Nguyễn Xuân
Thời 11/5/1985

số 143 phố Bình Lâu,
Phường Tân Bình, TP
Hải Dương

030085003745 0968684486 xuanthoihd@gmail.com Kỹ sư Hệ thống
điện

Thiết kế cơ - điện công
trình - Hệ thống điện II HAD 16

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

07/5/2025
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy

Đại học Kỹ
thuật công

nghiệp Thái
Nguyên

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 16 Cấp mới

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình II HAD 16 Cấp mới

158

TKKC
H23.15-
250515-

0023

Tiêu Thanh
Quang 23/6/1991

Số 8 Lạc Long Quân, P.
Lê Thanh Nghị, TP. Hải
Dương

030091022645 0901585567 thanhquang23691@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật
công trình xây

dựng

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 10

Công ty TNHH Xây
dựng TQ Hải Dương

Cấp mới

27/9/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Dân

lập Hải
Phòng

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 10 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAD 10 Cấp mới
QLDA Quản lý dự án III HAD 10 Cấp mới

159

TKCTN

H23.15-
250516-

0010

Nguyễn Phương
Loan 16/11/1981

Số 28 ngách 122/44,
Vĩnh Tuy, Hai Bà
Trưng, Hà Nội

001181036077 0986709158 phuongloanvcco@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
ngành Cấp thoát

nước

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Cấp

nước - thoát nước
II HAD 14

Công ty cổ phần tư vấn
Xây dựng Công nghiệp

và Đô thị Việt Nam

Cấp mới

08/12/2023
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Tại chức Đại học Xây
dựng Hà Nội

TKCĐN
Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống cấp - thoát
nước công trình

I HAD 14 Cấp mới

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 14 Cấp mới

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình I HAD 14 Cấp mới

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:Daoquanghoangevn@gmail.com
mailto:Dangduong1986@gmail.com
mailto:quangphamhd85@gmail.com
mailto:Vuquanphuc1965@gmai.com
mailto:hoa.vucong@gmail.com
mailto:tangvantruong1974@gmail.com
mailto:hoavd.hdpc@gmail.com
mailto:vudungevnhd@gmail.com
mailto:tungduyk54@gmail.com
mailto:xuanthoihd@gmail.com
mailto:thanhquang23691@gmail.com
mailto:phuongloanvcco@gmail.com
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ĐGXD
H23.15-
250530-

0016
Lương Văn Đức 14/8/1977 4/21 Hàn Trung, P. Việt

Hoà, TP. Hải Dương 030077008622 0989205899 ductuvan@gmail.com
Kỹ sư Thuỷ lợi

ngành Công trình
thuỷ lợi

Định giá xây dựng II HAD 24 Công ty Cổ phần tư
vấn quy hoạch và thiết

kế xây dựng Hải
Dương

Cấp mới

31/3/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học

Thuỷ lợi Hà
Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 24 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II HAD 24 Cấp mới

161

TKĐB
H23.15-
250606-

0023

Vương Xuân
Phong 01/11/1973

Số 3/65 Lê Hồng Phong,
P. Nguyễn Trãi, TP. Hải
Dương,

030073019405 0902080889 phong38b@gmail.com
Kỹ sư xây dựng -
ngành xây dựng

Đường bộ

Thiết kế xây dựng công
trình - Công trình Đường

bộ
II HAD 10

Trung tâm Quy hoạch
và Giám định chất

lượng xây dựng

Cấp mới

14/8/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Giao
thông vận tải

Hà NộiKSĐH Khảo sát địa hình III HAD 10 Cấp mới

KSĐC Khảo sát địa chất công
trình III HAD 10 Cấp mới

162

ĐGXD

H23.15-
250606-

0021

Nguyễn Sỹ
Dương 31/3/1987

Xóm 3, thôn Đông Phan,
xã Tân An, huyện Thanh
Hà, tỉnh Hải Dương

030087007739 0989069754 duongcqchd@gmail.com
Kỹ sư xây dựng -
ngành xây dựng

cầu đường

Định giá xây dựng III HAD 15

Trung tâm Quy hoạch
và Giám định chất

lượng xây dựng

Cấp mới

26/8/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học xây
dựng Hà Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình III HAD 15 Cấp mới

TKĐB
Thiết kế xây dựng công

trình - Công trình Đường
bộ

II HAD 15 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án III HAD 15 Cấp mới

163

QLDA

H23.15-
250609-

0002
Lê Đỗ Kiên 26/02/1986

Số nhà 220, phố Đoàn
Kết, P. Quang Trung,
TP. Hải Dương

030086012959 0972056219 kienlicogi86@gmail.com
Kỹ sư Xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Quản lý dự án II HAD 17

Trung tâm Quy hoạch
và Giám định chất

lượng xây dựng

Cấp mới

08/4/2021
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Kiến
Trúc Hà Nội

GSXD Giám sát công tác xây
dựng công trình II HAD 17 Cấp mới

TKKC Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình I HAD 17 Cấp mới

164

GSXD
H23.15-
250613-

0030

Nguyễn Trọng
Dương 24/01/1977

Thôn Uông Hạ, Minh
Tân, Nam Sách, Hải
Dương

030077001771 0984868877 trungduong77@gmail.com Kỹ sư công trình
Thủy lợi

Giám sát công tác xây
dựng công trình I HAD 23

Công ty TNHH Đỉnh
Long

Cấp mới

29/9/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy Đại học Giao
thông vận tải

GSLĐ Giám sát công tác lắp đặt
thiết bị công trình III HAD 23 Cấp mới

QLDA Quản lý dự án II HAD 23 Cấp mới
ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 23 Cấp mới

165

TKKC
H23.15-
250612-

0107
Phạm Chi Dũng 25/12/1987

Số 95 Đặng Thai Mai,
Phường Tân Bình, thành
phố Hải Dương

030087001300 0965443966 phamquangdung,vfu@gmail,c
om

Kỹ sư Hệ thống
điện; Kỹ sư kỹ
thuật xây dựng

công trình.

Thiết kế xây dựng công
trình - Kết cấu công trình II HAD 12

Ban Quản lý dự án -
Công ty TNHH MTV
Điện lực Hải Dương

Cấp mới

09/11/2022
Cục cảnh sát

QLHC về
TTXH

Việt Nam Chính quy
Đại học Điện
lực; Đại học
Lâm nghiệpTKCĐ Thiết kế cơ - điện công

trình - Hệ thống điện II HAD 12 Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng II HAD 12 Cấp mới

231 165 165

Số TT Mã môn
thi Họ và tên Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)
CMND

/Thẻ Căn cước SĐT Email

Trình độ chuyên
môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
TS)

Lĩnh vực đăng ký  Sát
hạch

Hạng
đăng ký
(I-II-III)

Nơi đăng ký
dự sát hạch

Số năm
kinh

nghiệm
Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp
CMT/thẻ
CC/HC

Nơi cấp
CMT/Thẻ

CC/HC

Quốc tịch
theo

CMT/Thẻ
CC/HC

Hệ đào tạo Cơ sở đào
tạo

mailto:ductuvan@gmail.com
mailto:phong38b@gmail.com
mailto:duongcqchd@gmail.com
mailto:kienlicogi86@gmail.com
mailto:trungduong77@gmail.com


STT Môn thi Mã môn thi
1 Định giá xây dựng ĐGXD
2 Giám sát công tác xây dựng công trình GSXD
3 Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình GSLĐ
4 Khảo sát Địa chất công trình KSĐC
5 Khảo sát Địa hình KSĐH

6 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Khai thác mỏ TKM

7 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống cấp - thoát nước
công trình TKCĐN

8 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống điện TKCĐ

9 Thiết kế cơ - điện công trình - Hệ thống thông gió - cấp
thoát nhiệt TKTG

10 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cầu - Hầm TKCH
11 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường sắt TKĐS
12 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường bộ TKĐB

13 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Đường thủy nội
địa - Hàng hải TKĐT

14 Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu công trình TKKC
15 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TKQH

16 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Thủy lợi, đê
điều TKTL

17 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Cấp nước - thoát
nước TKCTN

18 Thiết kế xây dựng công trình - Công trình Xử lý chất thải
rắn TKCTR

19 Quản lý dự án QLDA



STT Tỉnh Mã Tỉnh
1 Bộ Xây dựng BXD BXD-Bộ Xây dựng
2 An Giang ANG ANG-An Giang

3 Bà Rịa - Vũng Tàu BRV BRV-Bà Rịa - Vũng
Tàu

4 Bắc Giang BAG BAG-Bắc Giang
5 Bắc Kạn BAK BAK-Bắc Kạn
6 Bạc Liêu BAL BAL-Bạc Liêu
7 Bắc Ninh BAN BAN-Bắc Ninh
8 Bến Tre BET BET-Bến Tre
9 Bình Định BID BID-Bình Định
10 Bình Dương BDG BDG-Bình Dương
11 Bình Phước BIP BIP-Bình Phước
12 Bình Thuận BIT BIT-Bình Thuận
13 Cà Mau CAM CAM-Cà Mau
14 Cao Bằng CAB CAB-Cao Bằng
15 Cần Thơ CAT CAT-Cần Thơ
16 Đà Nẵng DNA DNA-Đà Nẵng
17 Đắk Lắk DAL DAL-Đắk Lắk
18 Đắk Nông DAN DAN-Đắk Nông
19 Điện Biên DIB DIB-Điện Biên
20 Đồng Nai DON DON-Đồng Nai
21 Đồng Tháp DOT DOT-Đồng Tháp
22 Gia Lai GIL GIL-Gia Lai
23 Hà Giang HAG HAG-Hà Giang
24 Hà Nam HNA HNA-Hà Nam
25 Hà Nội HAN HAN-Hà Nội
26 Hà Tĩnh HAT HAT-Hà Tĩnh
27 Hải Dương HAD HAD-Hải Dương
28 Hải Phòng HAP HAP-Hải Phòng
29 Hậu Giang HGI HGI-Hậu Giang
30 Hòa Bình HOB HOB-Hòa Bình
31 Hưng Yên HUY HUY-Hưng Yên
32 Khánh Hòa KHH KHH-Khánh Hòa
33 Kiên Giang KIG KIG-Kiên Giang
34 Kon Tum KOT KOT-Kon Tum
35 Lai Châu LAC LAC-Lai Châu
36 Lâm Đồng LAD LAD-Lâm Đồng
37 Lạng Sơn LAS LAS-Lạng Sơn
38 Lào Cai LCA LCA-Lào Cai
39 Long An LOA LOA-Long An
40 Nam Định NAD NAD-Nam Định
41 Nghệ An NGA NGA-Nghệ An
42 Ninh Bình NIB NIB-Ninh Bình
43 Ninh Thuận NIT NIT-Ninh Thuận
44 Phú Thọ PHT PHT-Phú Thọ
45 Phú Yên PHY PHY-Phú Yên
46 Quảng Bình QUB QUB-Quảng Bình



47 Quảng Nam QUN QUN-Quảng Nam
48 Quảng Ngãi QNG QNG-Quảng Ngãi
49 Quảng Ninh QNI QNI-Quảng Ninh
50 Quảng Trị QTR QTR-Quảng Trị
51 Sóc Trăng SOT SOT-Sóc Trăng
52 Sơn La SOL SOL-Sơn La
53 Tây Ninh TAN TAN-Tây Ninh
54 Thái Bình THB THB-Thái Bình
55 Thái Nguyên THN THN-Thái Nguyên
56 Thanh Hóa THH THH-Thanh Hóa
57 Thừa Thiên Huế TTH TTH-Thừa Thiên Huế
58 Tiền Giang TIG TIG-Tiền Giang

59 TP.Hồ Chí Minh HCM HCM-TP.Hồ Chí Minh

60 Trà Vinh TRV TRV-Trà Vinh
61 Tuyên Quang TUQ TUQ-Tuyên Quang
62 Vĩnh Long VIL VIL-Vĩnh Long
63 Vĩnh Phúc VIP VIP-Vĩnh Phúc
64 Yên Bái YEB YEB-Yên Bái
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